
Tên trường Tên ngành Mã ngành Tên trường Tên ngành Mã ngành Tên trường Tên ngành Mã ngành

1 Ban Hoàng Anh Nam 21/09/2005 Tày A01
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT 7480201 ĐH Sư phạm HN Sư phạm vật lý 7140211B

2 Lương Thị Phương Anh Nữ 09/5/2005 Tày A01 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 
quốc tế 7340120 ĐH Hà Nội

Ngôn ngữ Trung 
Quốc 7220204

3 Lãnh Thái Bảo Nam 16/11/2005 Tày A01 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 
doanh 7340101

HV Chính sách và 
phát triển

Quản trị kinh 
doanh 7340101

ĐH Công nghiệp 
HN

Quản trị văn 
phòng 7340406

4 Nông Mạnh Cường Nam 28/3/2005 Tày A01 ĐH Ngoại thương
Quản trị kinh 
doanh 7340101

ĐH Kinh tế và 
QTKD - ĐH Thái 
Nguyên

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

HV Nông nghiệp 
VN CNTT 7480201

5 Hà Lê Duy Nam 11/3/2005 Tày A01
ĐH Kinh tế quốc 
dân Kế toán 7340301 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại

Kế toán (Doanh 
nghiệp) TM07

6 Đinh Công Đại Nam 6/10/2005 Mường A01 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Toán 7140209 ĐH Thương mại
Kế toán (Kế 
toán công) TM09 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

7 Lý Văn Đạt Nam 8/8/2005 Tày A01

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT 7480201

ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

ĐH Công nghệ 
giao thông vận tải CNTT

GTADCT
T2

8 Bế Nguyễn Minh Đức Nam 12/10/2005 Tày A01
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT 7480201

ĐH Công nghệ 
giao thông vận tải CNTT

GTADCT
T2

9 Nông Mạnh Đức Nam 7/11/2005 Tày A01
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT - CLC

7480201-
CLC

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

An toàn thông 
tin 7480202

10 Triệu Kiến Gia Nam 04/12/2005 Tày A01
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT - CLC

7480201-
CLC

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

An toàn thông 
tin 7480202

11 Trần Minh Hà Nam 9/8/2004 Tày A01
ĐH Sư phạm 
TDTT HN GDTC 7140206 ĐH Dược HN Dược học 7720201 HV Tài chính Kế toán 7340301

12 Vi Minh Hà Nữ 18/09/2005 Nùng A01 HV Tài chính Kế toán 7340301 HV Tài chính Kinh tế 7310101 ĐH Thương mại
Kế toán (Kế toán 
công) TM09

13 Lò Văn Hùng Nam 27/11/2005 Thái A01 HV Tài chính
Quản trị kinh 
doanh 7340101 HV Tài chính Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Thương mại

Quản trị kinh 
doanh 7340101

14 Triệu Tuấn Hưng Nam 28/09/2005 Dao A01 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209B HV Tài chính Kế toán 7340301
ĐH Sư phạm 
TDTT HN GDTC 7140206

15 Quàng Tố Kiên Nam 23/7/2005 Thái A01
ĐH Kinh tế quốc 
dân

Quản trị kinh 
doanh 7340101

ĐH Kinh tế quốc 
dân

Quản trị kinh 
doanh thương 
mại POHE5

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

An toàn thông 
tin 7480202

16 Nguyễn Bảo Khánh Nam 19/02/2005 Mường A01 HV Tài chính
Tài chính 
doanh nghiệp

7340201C
11 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 2 73402012

17 Lê Hoàng Mai Linh Nữ 16/9/2005 Tày A01 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 
quốc tế NTH02 HV Tài chính Kiểm toán

7340301C
22 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 2 73402012
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18 Lục Khánh Linh Nữ 9/12/2005 Tày A01 ĐH Ngoại thương
Tài chính ngân 
hàng NTH03 HV Ngoại giao Quan hệ quốc tế HQT01 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 2 73402012

19 Phan Diệu Linh Nữ 19/01/2005 Tày A01 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Thương mại

Quản trị kinh 
doanh TM21

20 Tràng Tùng Long Nam 3/4/2005 Giáy A01

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông CNTT 7480201

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Khoa học máy 

tính 7480101
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN

Kỹ thuật máy 
tính CN2

21 Hoàng Văn Luận Nam 14/5/2005 Tày A01 ĐH Dược HN Dược học 7720201
ĐH Y dược - ĐH 

Quốc gia HN Dược học 7720201 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380109

22 Nguyễn Vũ Hải Ly Nữ 23/01/2005 Tày A01
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204 ĐH Ngoại thương
Ngôn ngữ Trung 

Quốc NTH06 HV Tài chính Kinh tế 7310101

23 Triệu Thị Mai Nữ 24/2/2005 Dao A01 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Vật 

lý 7140211B ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tin 

học 7140210B

24 Triệu Công Minh Nam 29/10/2005 Tày A01

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông CNTT 7480201

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Khoa học máy 

tính 7480101
HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

An toàn thông 
tin 7480202

25 Phạm Hải Nam Nam 23/4/2005 Tày A01
ĐH Kinh tế quốc 

dân CNTT 7480201 HV Tài chính Kinh tế 7310101 HV Tài chính
Hải quan và 

logictis
7340201C

06

26 Đàm Thanh Nhật Nam 10/11/2005 Tày A01 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại
Tài chính ngân 

hàng TM14
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Toán 7140209

27 Nông Bảo Phúc Nam 9/11/2005 Tày A01 HV Tài chính
Hải quan và 

logictis
7340201C

06 ĐH Thương mại
Maketting 

(Maketing số) TM28 ĐH Thương mại
Thương mại điện 

tử TM17

28 Quàng Quốc Quyền Nam 26/10/2005 Thái A01

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông CNTT 7480201

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Khoa học máy 

tính 7480101
HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

An toàn thông 
tin 7480202

29 Đinh Thanh Tâm Nữ 6/3/2005 Mường A01
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Toán 
và KHTN GD1 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Vật lý 7140211B

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Vật lý 7140211

30 Nguyễn Thị Thảo Tiên Nữ 22/7/2005 Tày A01 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 3 73402013 HV Ngân hàng

Kinh doanh 
quốc tế 7340120 ĐH Thương mại

Kinh doanh quốc 
tế TM11

31 Ngô Anh Tùng Nam 25/04/2005 Tày A01
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN Kinh tế 7310101 ĐH Thương mại Kinh tế quốc tế TM12 HV Tài chính Kinh tế 7310101

32 Đinh Hoàng Thành Nam 14/6/2005 Mường A01
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Kinh tế - Tài 

chính 7903124

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Quản trị kinh 

doanh 7340101 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCU TM06

33 Nông Minh Thuần Nam 10/7/2005 Nùng A01 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

ĐH Kinh tế - ĐH 
Quốc gia HN

Tài chính ngân 
hàng 7340201 ĐH Thương mại

Tài chính ngân 
hàng TM16

34 Hoàng Thị Trang Nữ 25/4/2005 Tày A01 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại
Kế toán doanh 

nghiệp TM07 HV Ngân hàng Tài chính
7340201-

TC

35 Bùi Thị Ngọc Trâm Nữ 9/4/2005 Mường A01 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Vật 

lý 7140211B
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Tiểu 

học 7140202

36 Hoàng Quang Trung Nam 11/03/2005 Nùng A01 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 1 73402011 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 2 73402012 ĐH Thương mại

Logictis và 
QLCCU TM06



37 Triệu Đồng Hoàng Uy Nam 26/6/2005 Tày A01 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 HV Ngân hàng Luật kinh tế 7380107A
ĐH Kinh tế quốc 

dân CNTT 7480201

38 Trương Thị Thùy Vân Nữ 5/1/2004 Tày A01 ĐH Luật HN
Luật thương 
mại quốc tế 7380109 HV Ngoại giao

Truyền thông 
quốc tế HQT05 HV Ngoại giao

Châu Á- Thái 
Bình Dương học

HQT08-
04

39 Hoàng Khánh Vinh Nam 17/3/2005 Tày A01 ĐH Kiến trúc HN
Quản lý xây 

dựng 7580302 ĐH Hàng hải VN

Kinh doanh 
quốc tế và 

logictis A409 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

40 Lường Nông Yến Vy Nữ 27/03/2005 Tày A01 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02-02 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Kinh doanh quốc 

tế 7340120

1 Vừ A Bi Nam 25/4/2005 Mông A1 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên Dược học 7720201 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

2 Hoàng Trần Thuý Bình Nữ 29/4/2005 Nùng A1
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Toán 

học GD1 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 1 73402011 ĐH Thương mại

Logictis và 
QLCCU TM06

3 Vàng Trạch Dân Nam 01/11/2005
H'Môn

g A1 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Thể dục TT 

Bắc Ninh Huấn luyện TT 7140207
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm KHTN 7140247

4 Vi Tiến Diệp Nam 23/10/2005 Tày A1
ĐH Kinh tế quốc 

dân Luật kinh tế 7380107 HV Tài chính
Quản trị kinh 

doanh 7340101
ĐH Giao thông vận 

tải
Quản trị kinh 

doanh 7340101

5 Lò Văn Dung Nam 02/6/2005 Thái A1 ĐH Điện lực

Công nghệ kỹ 
thuật điện điện 

tử 7510301 ĐH Điện lực
Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí 7510201 ĐH Thương mại

Thương mại điện 
tử TM17

6 Trần Văn Duy Nam 16/2/2005 Tày A1 ĐH Hàng hải VN
Quản lý hàng 

hải D129 HV Tài chính
Hệ thống thông 

tin quản lý 7340405 ĐH Thương mại
Thương mại điện 

tử TM17

7 Lục Thành Đạt Nam 02/02/2005 Tày A1
ĐH Kinh tế quốc 

dân Kế toán 7340301
ĐH Giao thông 

vận tải Kế toán 7340301 ĐH Đại Nam Kế toán 7340301

8 Nguyễn Minh Đức Nam 10/2/2005 Tày A1 ĐH Dược HN Dược học 7720201
ĐH Công nghiệp 
HN

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông CNTT 7480201

9 Hoàng Trường Giang Nam 21/1/2005 Nùng A1
ĐH Giao thông 

vận tải
Logictis và 
QLCCƯ 7510605 ĐH Hàng hải VN

Logictis và 
QLCCƯ D407 ĐH Thương mại

Logictis và 
QLCCƯ TM06

10 Lỳ Xuân Hà Nam 25/6/2005 Hà Nhì A1
ĐH Giao thông 

vận tải
Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH 7520216 ĐH Thủy lợi Kỹ thuật điện TLA112 ĐH Xây dựng HN CNTT 7480201

11 Đàm Thu Hằng Nữ 30/11/2005 Tày A1 ĐH Ngoại thương
Tài chính ngân 
hàng NTH03 HV Tài chính Kế toán 7340301 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

12 Lý Mạnh Hùng Nam 18/10/2005 Tày A1 ĐH Mở HN
Tài chính ngân 
hàng 7340201

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Vật lý 7140211

13 Nguyễn Phi Hùng Nam 6/8/2005 Tày A1 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01 ĐH Thương mại Kinh tế TM13 HV Tài chính
Quản trị kinh 
doanh 7340101

14 Trần Quốc Hưng Nam 28/11/2005 Tày A1
ĐH Giao thông 

vận tải
Kỹ thuật cơ 
điện tử 7520114

ĐH Giao thông 
vận tải

Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH 7520216

ĐH Giao thông vận 
tải CNTT 7480201



15 Đàm Văn Hưởng Nam 12/2/2005 Nùng A1 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Sư phạm HN Sư phạm Vật lý 7140211A
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

16 Lò Văn Khoa Nam 26/3/2005 Thái A1
ĐH Kinh tế quốc 
dân CNTT 7480201

ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 
ô tô 7510204

17 Hảng Thị Mái Nữ 25/7/2005 Mông A1 ĐH Ngoại thương
Tài chính ngân 
hàng NTH03 HV Tài chính Kế toán 7340301 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

18 Dương Duy Nam Nam 13/12/2005 Tày A1 ĐH Ngoại thương Kinh tế 7310101 ĐH Thương mại Kinh tế 7310101 ĐH Thương mại
Tài chính ngân 
hàng 7340201

19 Phạm Thế Nhật Nam 19/12/2005 Tày A1 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02 HV Ngân hàng Ngân hàng Bank02 HV Tài chính
Quản trị kinh 
doanh 7340101

20 Bùi Thị Thu Phương Nữ 16/3/2005 Mường A1 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A
ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209 HV Tài chính

Quản trị kinh 
doanh 7340101

21 Đàm Lê An Phượng Nữ 22/2/2005 Tày A1 ĐH Thương mại Kế toán TM07 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH04

22 Lý Mạnh Quân Nam 07/8/2005 Dao A1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tin 
học 7140210A

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210

HV Nông nghiệp 
VN Thú y HVN01

23 Đàm Quang Sử Nam 7/5/2005
Cao 
Lan A1 ĐH Hàng hải VN

Điều khiển tàu 
biển D101 HV Tài chính

Quản trị kinh 
doanh 7340101

ĐH Kinh tế quốc 
dân Luật 7380101

24 Nông Duy Tú Nam 13/4/2005 Nùng A1

ĐH Công nghệ 
thông tin và TT - 
ĐH Thái Nguyên CNTT 7480201 ĐH Lâm nghiệp

Quản lý tài 
nguyên rừng 7620211 ĐH Ngoại thương

Quản trị khách 
sạn 7810201

25 Vương Đức Tuân Nam 25/9/2005 La Chí A1
ĐH Thể dục thể 
thao Bắc Ninh GDTC 7140206

ĐH Sư phạm 
TDTT HN GDTC 7140206

Phân hiệu ĐH Thái 
Nguyên tại tỉnh Hà 
Giang GDTH 7140202

26 Hoàng Thanh Trang Nữ 1/01/2005 Tày A1 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Thương mại
Kế toán (kế toán 
doanh nghiệp) TM07

27 Lường Thị Trang Nữ 26/3/2005 Thái A1 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tin 
học 7140210A ĐH Dược HN Dược học 7720201

28 Hạng Thái Trung Nam 9/7/2005
H'Môn

g A1 ĐH Hùng Vương
Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí 7510201 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 2 73402012 ĐH Lâm nghiệp

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

1 Lương Thế Anh Nam 12/12/2005 Tày A2
ĐH Tài chính ngân 
hàng HN Kế toán 7340301

ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Điều dưỡng 7720301

2 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 18/7/2005 Tày A2 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Hóa 
học

7140212
A

3 Vạ Thanh Ảnh Nam 27/4/2005
H'Môn

g A2 ĐH Điện lực

Công nghệ kỹ 
thuật năng 
lượng 7510403 ĐH Thủy lợi

Quản lý xây 
dựng TLA114

4 La Văn Chính Nam 12/11/2005 Nùng A2 ĐH Bách khoa HN
Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH EE2 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02

ĐH Giao thông vận 
tải Kinh tế 7310101



5 Giàng A Dang Nam 10/4/2002 Mông A2
ĐH Nông lâm - 
ĐH Thái Nguyên Thú y 7640101

ĐH Công nghệ 
thông tin và TT - 
ĐH Thái Nguyên CNTT 7480201

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

6 Hoàng Tiến Đạt Nam 25/5/2005 Nùng A2 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

7 Nông Văn Đạt Nam 20/9/2005 Tày A2
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210 HV Tài chính Kế toán 7340301

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông CNTT 7480201

8 Lâm Thị Thu Hà Nữ 23/2/2005 Tày A2 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm tiểu 
học 7140202 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Toán 7140209

9 Nông Thị Hoài Nữ 17/7/2005 Tày A2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Vật 
lý 7140211A

ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1 ĐH Bách khoa HN Vật lý y khoa PH3

10 Hoàng Thị Hồng Nữ 3/6/2005 Tày A2 ĐH Thương mại Kinh tế TM12 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A HV Ngoại giao Kinh tế quốc tế 7310106

11 Lý Văn Hưởng Nam 22/2/2004 Tày A2
ĐH Y dược - ĐH 
Quốc gia HN Dược học 7720201 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02

HV Hành chính 
Quốc gia

Chuyên ngành 
Thanh tra

7380101-
01 Hà Nội

12 Hà La Khoan Nam 03/12/2005 Tày A2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Vật 
lý 7140211A

ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật máy tính 7480108

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Vật lý 7140211

13 Hà Thị Ngọc Lan Nữ 27/11/2005 Tày A2 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Thương mại
Thương mại 
điện tử TM17 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

14 Hoàng Gia Linh Nữ 29/1/2005 Nùng A2
ĐH Kinh tế quốc 
dân

Thương mại 
điện tử 7340122 ĐH Thương mại Kinh tế quốc tế TM12

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

An toàn thông 
tin 7480202

15 Trần Thị Kim Oanh Nữ 03/11/2005 Tày A2 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH03 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 1 73402011 ĐH Thương mại

Logictis và 
QLCCU TM06

16 Vi Trung Phát Nam 18/9/2005 Tày A2 ĐH Y tế công cộng
Kỹ thuật phục 
hồi chức năng 7720603

ĐH Kỹ thuật y tế 
Hải Dương

Kỹ thuật phục 
hồi chức năng 7720603 ĐH Điện lực 

Công nghệ kỹ 
thuật điện tử - 
viễn thông 7510303

17 Lê Anh Quang Nam 26/9/2005 Tày A2

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT 7480201

HV Kỹ thuật mật 
mã CNTT

7480201K
MA

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

Công nghệ đa 
phương tiện 7329001

18 Vừ A Sinh Quân Nam 11/11/2005
HMôn

g A2
ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201 ĐH Y HN Răng hàm mặt 7720501

19 Nông Quốc Toản Nam 06/07/2005 Tày A2 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Toán 7140209
ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật điều khiển 7510303

ĐH Kinh tế quốc 
dân CNTT 7480201

20 Dương Anh Tuấn Nam 8/11/2005 Nùng A2 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế NTH01-02
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN Trí tuệ nhân tạo CN12 ĐH Thương mại

Hệ thống thông 
tin quản lý TM22



21 Đặng Hồng Thái Nam 27/5/2005 Tày A2 ĐH Bách khoa HN
Quản trị kinh 
doanh EM3

ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT 7480201

22 Dương Thị Thanh Thanh Nữ 27/7/2005 Nùng A2 ĐH Thương mại
Tài chính ngân 
hàng TM14 HV Ngân hàng Ngân hàng Bank02 ĐH Ngoại thương

Tài chính ngân 
hàng NTH03

23 Nguyễn Đức Thuận Nam 15/3/2005 Tày A2 HV Tài chính
Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

ĐH Kinh tế quốc 
dân

Quản trị kinh 
doanh 7340101 HV Ngân hàng

Kinh doanh quốc 
tế IB01

24 Hà Thị Thủy Nữ 21/9/2005 Tày A2 ĐH Ngoại thương
Tài chính ngân 
hàng NTH03 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011 HV Ngân hàng Ngân hàng Bank02

25 Lý Kiều Trang Nữ 16/2/2005 Dao A2
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A

ĐH CNTT và TT - 
ĐH Thái Nguyên CNTT 7480201

26 Tô Thùy Trâm Nữ 6/11/2005 Tày A2 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH03 ĐH Thương mại
Thương mại 
điện tử TM17 HV Tài chính Kế toán 7340301

27 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 09/07/2005 Tày A2
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH04

ĐH Giáo dục - ĐH 
Quốc gia HN Sư phạm Toán GD1

1 Hoàng Thị Vân Anh Nữ 11/5/2005 Tày A3 ĐH Thương mại
Maketing 
thương mại TM04 ĐH Ngoại thương

Thương mại 
quốc tế NTH01-02 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 1 73402011

2 Trần Thị Kim Anh Nữ 14/7/2005 Tày A3 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế 7310106
ĐH Bách khoa 
HN

Quản trị kinh 
doanh 7340101 ĐH Thương mại Kế toán 7340310

3 Bế Văn Ánh Nam 21/12/2005 Tày A3 HV Biên phòng 7860214

4 Bế Đức Chung Nam 28/9/2005 Tày A3
ĐH Công nghiệp 
HN

Logictis và 
QLCCƯ 7510605 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Sư phạm HN 2

Sư phạm Toán 
học 7140209

5 Vừ A Dia Nam 20/4/2005
H'Môn

g A3 ĐH Điện lực

Công nghệ kỹ 
thuật điện điện 
tử 7510301

ĐH Sư phạm HN 
2 GDTH 7140202

ĐH Kinh tế kỹ 
thuật công nghiệp

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô

7510205
DKK

6 Lò Văn Dũng Nam 1/3/2004 Thái A3
ĐH Tài nguyên và 
môi trường CNTT 7480201

ĐH Công nghệ 
giao thông vận tải CNTT 7480201 ĐH Tây Bắc Sư phạm Tin học 7140210

7 Hoàng Mạnh Hải Nam 04/01/2005 Nùng A3
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Toán 
học 7140209A ĐH Sư phạm HN 2

Sư phạm Toán 
học 7140209

8 Đường Minh Hoàng Nam 26/8/2005 Tày A3
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

ĐH Kinh tế quốc 
dân Maketing 7340115 ĐH Bách khoa HN

Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH EE2

9 Vừ A Hồ Nam 14/2/2005 Mông A3
ĐH Tài chính ngân 
hàng HN

Tài chính ngân 
hàng 7340201

ĐH Tài chính 
ngân hàng HN Kế toán 7340301 ĐH Xây dựng HN

Công nghệ kỹ 
thuật vật liệu xây 
dựng 7510105



10 Lương Thị Mai Hương Nữ 21/12/2005 Nùng A3 ĐH Thương mại
Maketing 
thương mại TM04 HV Ngoại giao

Kinh doanh 
quốc tế HQT06 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng 73402011

11 Ma Thế Khanh Nam 2/11/2005 Tày A3 ĐH Thương mại
Kinh tế (Quản 
lý kinh tế) TM13

ĐH Kinh tế quốc 
dân Kế toán 7340301 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm hóa 
học

7140212
A

12 Lý Thị Diệu Linh Nữ 21/7/2005 Tày A3
HV Nông nghiệp 
VN Thú y HVN01 ĐH Thương mại

Tài chính ngân 
hàng TM14

ĐH Y dược - ĐH 
Thái nguyên Dược học 7720201

13 Mùa A Mạnh Nam 18/8/2005 Mông A3
ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

ĐH Lâm nghiệp 
HN

Quản trị kinh 
doanh 7340101

14 Hứa Thị Nga Nữ 8/7/2005 Nùng A3 HV Ngoại giao Kinh tế quốc tế HQT03 ĐH Thương mại Kinh tế quốc tế TM12

15 Nông Minh Quang Nam 17/9/2005 Nùng A3
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210 ĐH Ngoại thương

Quản trị kinh 
doanh NTH02

ĐH CNTT và TT - 
ĐH Thái Nguyên CNTT 7480201

16 Triệu Thị Bích Soài Nữ 21/6/2005 Tày A3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Toán 
học 7140209A ĐH Dược HN Dược học 7720201 ĐH Thương mại

Tài chính ngân 
hàng TM14

17 Hờ A Sử Nam 10/2/2005 Mông A3
ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa A 7720101A

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học A 7720201B

18 Nông Văn Tiến Nam 19/6/2005 Tày A3
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

ĐH Tài nguyên và 
môi trường HN

Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường 7850101

ĐH Kinh tế và 
quản trị kinh doanh

Logictis và 
QLCCU 7510605

19 Nông Quốc Toàn Nam 05/1/2005 Tày A3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Toán 
học 7140209A

20 Lương Minh Tú Nữ 1/1/2005 Tày A3 ĐH Thương mại
Maketing 
thương mại TM04 ĐH Ngoại thương

Kinh doanh 
quốc tế 7340120 HV Tài chính

Quản trị kinh 
doanh 7340101

21 Trần Xuân Tươi Nam 17/12/2005 Tày A3 ĐH Thương mại
Thương mại 
điện tử TM17

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210

ĐH Kinh tế và 
quản trị kinh doanh 
- ĐH Thái Nguyên Maketing 7340115

22 Hà Nhật Thanh Nam 2/5/2005 Thái A3
ĐH Giao thông 
vận tải

Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH 7520216 ĐH Mở HN CNTT 7480201 ĐH Điện lực

Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH 7510303

23 Vừ A Thanh Nam 03/04/2005 Mông A3
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210 ĐH Đại Nam

Quản trị kinh 
doanh 7340101

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông CNTT 7480201

24 Mùa A Thành Nam 19/5/2005
H'Môn

g A3 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học A 7720201B ĐH Sư phạm HN 2 CNTT 7480201



25 Ngân Bá Thánh Nam 15/10/2005 Tày A3 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tin 
học 7140210A

26 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 05/7/2005 Nùng A3
ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học 7720201A

ĐH Sư phạm 
TDTT HN GDTC 7140206

ĐH Sư phạm 
TDTT HN GDQP và AN 7140208

27 Vi Thu Thảo Nữ 07/06/2005 Tày A3 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06 HV Tài chính Kế toán 7340301

ĐH Giao thông vận 
tải

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

28 Sầm Đức Thắng Nam 30/4/2005 Nùng A3
ĐH Kinh tế quốc 
dân Kinh tế quốc tế 7310106

ĐH Bách khoa 
HN

Kỹ thuật cơ điện 
tử ME1 ĐH Ngoại thương Kinh tế

NTH01-
02

29 Vi Thị Thu Nữ 24/2/2004 Nùng A3 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A

30 Phạm Thị Hải Vân Nữ 01/6/2005 Nùng A3 HV Tài chính 
Tài chính ngân 
hàng 2 73402012 ĐH Thương mại

Maketing 
thương mại TM04 ĐH Thương mại

Thương mại điện 
tử TM17

1 Triệu Thành An Nam 30/9/2005 Dao A4 ĐH Dược HN Dược học 7720201
ĐH Giao thông 
vận tải TP HCM Kinh tế 7,58E+08 ĐH Nam Cần Thơ

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

2 Dương Minh Chiến Nam 12/9/2005 Tày A4 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 
doanh TM01

ĐH Kỹ thuật công 
nghiệp - ĐH Thái 
Nguyên Ngôn ngữ Anh 7220201

3 Lò Thị Chung Nữ 20/10/2005 Kháng A4
ĐH Kinh tế quốc 
dân Maketing 7340115 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Vật lý 7140211A ĐH Bách khoa HN Kế toán EM4

4 Lò Văn Đàn Nam 10/8/2005
Khơ 
Mú A4

ĐH Giao thông 
vận tải

Quản lý xây 
dựng 7580302 ĐH Điện lực

Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí 7510201 ĐH Lâm nghiệp

Quản lý tài 
nguyên rừng 7620211

5 Nguyễn Hoàng Đạt Nam 11/12/2005 Thái A4
ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

ĐH Công nghiệp 
HN CNTT 7480201

ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện 
tử 7510301

6 Lù Văn Điệp Nam 8/11/2005 Thái A4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tin 
học 7140210

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210 ĐH Sư phạm HN GDTC 7140206

7 Giàng A Dinh Nam 10/1/2004 Mông A4
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201 ĐH Xây dựng HN Kiến trúc 7580101

8 Nông Thế Hiển Nam 9/5/2004 Tày A4
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210 HV Tài chính Kế toán 7340301

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông CNTT 7480201

9 Hoàng Xuân Hùng Nam 27/11/2005 Nùng A4
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

ĐH Bách khoa 
HN Kỹ thuật ô tô TE1

ĐH Giao thông vận 
tải CNTT 7480201



10 Lâm Tuấn Hưng Nam 26/9/2005 Tày A4 ĐH Dược HN Dược học 7720301 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Toán 
học 7140209A

ĐH Giao thông vận 
tải Kỹ thuật ô tô 7520201

11 Đinh Ngọc Gia Huy Nam 25/8/2005 Tày A4
HV Hành chính 
QG Luật 7380101

ĐH Giao thông 
vận tải CNTT 7480201 ĐH Sư phạm HN GDTC 7140206

12 La Nhật Lệ Nữ 23/1/2005 Nùng A4
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Toán 
học

7140209
A

13 Phạm Thị Hoài Linh Nữ 2/8/2005 Nùng A4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Toán 
học 7140209A

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Vật lý 7140211

14 Hoàng Bảo Long Nam 23/10/2005 Tày A4
ĐH Công nghiệp 
HN

Logictis và 
QLCCƯ 7510605 ĐH Xây dựng HN

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 7510203

15 Lý Văn Nguyên Nam 19/7/2005 Nùng A4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Hóa 
học 7140212A

16 Sùng Seo Sểnh Nam 29/9/2005 Mông A4 ĐH Bách khoa HN Kỹ thuật điện EE1 ĐH Lâm nghiệp
Quản lý tài 
nguyên rừng 7620211 ĐH Lâm nghiệp

Tài chính - ngân 
hàng 7340201

17 Vàng Anh Tiến Nam 29/6/2003 Mông A4
ĐH Kinh tế quốc 
dân

Khoa học quản 
lý 7340401

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210

ĐH Giáo dục - ĐH 
Quốc gia HN Sư phạm KHTN GD1

18 Hoàng Công Trình Nam 18/6/2005 Nùng A4

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT 7480201 HV Tài chính

Tài chính - ngân 
hàng 1 73402011 ĐH Thương mại

Kinh tế (Quản lý 
kinh tế) TM13

19 Vì Văn Trọng Nam 22/5/2005 Thái A4
ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

ĐH Kinh tế quốc 
dân

Quản trị kinh 
doanh 7340101

ĐH Giao thông vận 
tải

Công nghệ kỹ 
thuật giao thông 7510104

20 Nguyễn Công Tuấn Nam 24/12/2005 Tày A4 HV Tài chính
Tài chính - 
ngân hàng 1 73402011 ĐH Dược HN Dược học 7720201

HV Hành chính 
Quốc gia Luật 7380101

21 Ma Hoàng Tuyến Nam 19/1/2005 Tày A4 ĐH Bách khoa HN
Quản lý công 
nghiệp EM2

ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

22 Vàng Thị Vi Nữ 27/7/2005
H'Môn

g A4 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Bách khoa 
HN Vật lý Y khoa PH3

ĐH Kinh tế quốc 
dân

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

23 Đinh Quốc Việt Nam 03/01/2005 Mường A4
ĐH Tài nguyên và 
môi trường

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

ĐH Giao thông 
vận tải

Kỹ thuật cơ khí 
động lực 9520116 ĐH Thủy lợi

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

24 Hà Đức Việt Nam 9/2/2005 Tày A4 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 
doanh TM03 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Vật lý 7140211A

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Vật lý 7140211



1 Vi Đức Anh Nam 1/12/2005 Nùng A5
ĐH Kinh tế quốc 
dân CNTT 7480201 ĐH Xây dựng HN

Kỹ thuật xây 
dựng

7580021-
01

ĐH Công nghiệp 
HN

Kỹ thuật cơ điện 
tử 7510203

2 Nguyễn Du Nam 20/9/2005 Tày A5
ĐH Kinh tế quốc 
dân

Kinh tế phát 
triển 7310105

ĐH Bách khoa 
HN

Kỹ thuật hàng 
không TE3

ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

3 Bùi Thuỳ Dương Nữ 5/7/2005 Mường A5 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202 ĐH Hoa Lư GDTH 7140202 ĐH Hùng Vương GDTH 7140202

4 Cam Hải Đệ Nam 15/2/2005 Tày A5 ĐH Ngoại thương
Quản trị kinh 
doanh 7340101 HV Ngoại giao

Kinh doanh 
quốc tế HQT06 ĐH Thương mại

Quản trị kinh 
doanh TM03

5 Hoàng Minh Đức Nam 23/7/2005 Tày A5
ĐH Kinh tế quốc 
dân Kinh tế quốc tế 7310106 ĐH Thương mại Marketing TM04

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

6 Lương Minh Đức Nam 1/2/2005 Nùng A5
ĐH Kinh tế quốc 
dân

Quản trị khách 
sạn 7810201 ĐH Thương mại Kế toán TM09 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH03

7 Mã Duy Hải Nam 12/7/2005 Tày A5 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Ngoại thương
Quản trị kinh 
doanh 7340101 ĐH Thương mại

Quản trị kinh 
doanh TM03

8 Hoàng Thanh Hiền Nữ 8/10/2005 Tày A5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tin 
học 7140210A HV Tài chính

Tài chính - ngân 
hàng 2 73402012 HV Tài chính Kế toán 7340301

9 Đàm Văn Hiệp Nam 30/12/2005 Tày A5
ĐH Kinh tế quốc 
dân Bất động sản 7340116

ĐH Quản trị và 
kinh doanh - ĐH 
Quốc gia HN

Quản trị và an 
ninh 7900189 ĐH Ngoại thương Kinh tế chính trị NTH09

10 Nông Thị Quỳnh Hoa Nữ 06/5/2005 Nùng A5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Vật 
lý 7140211A

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên Sư phạm Vật lý 7140211 ĐH Dược HN Dược học 7720201

11 Hoàng Hữu Khánh Hòa Nam 21/6/2005 Tày A5
ĐH Kinh tế quốc 
dân Kinh tế quốc tế 7310106 ĐH Thương mại Marketing TM04

ĐH Kinh tế quốc 
dân Bất động sản 7340116

12 Vi Công Hoàn Nam 17/1/2005 Nùng A5
ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật điện điện 
tử 7510301

ĐH Công nghệ 
giao thông vận tải Kế toán 7340301

ĐH Giao thông vận 
tải Kỹ thuật điện 7520201

13 Vi Thị Ngọc Linh Nữ 3/2/2005 Nùng A5 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06 HV Ngân hàng

Quản trị kinh 
doanh BUS02

14 Bế Kim Long Nam 19/4/2005 Tày A5

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông

Thương mại 
điện tử 7340122

ĐH Giao thông 
vận tải

Logictis và 
QLCCƯ 7510605 ĐH Thương mại

Logictis và 
QLCCƯ TM06

15 Ngô Ngọc Mai Nữ 20/4/2005 Mường A5 HV Tài chính
Tài chính - 
ngân hàng 2 73402012 ĐH Thương mại

Thương mại 
điện tử TM17

HV Bưu chính viễn 
thông Maketing 7340115



16 Khang A Mang Nam 20/9/2004 Mông A5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Toán 
học 7140209A ĐH Kiến trúc HN

Kỹ thuật xây 
dựng 7580201-2 ĐH Xây dựng HN

Kỹ thuật xây 
dựng

758021-
04

17 Nguyễn Minh Mẫn Nam 9/6/2005 Mường A5 ĐH Hùng Vương GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 
2 GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN GDTH

7140202
A

18 Ma Phúc Thành Nam Nam 18/8/2005 Tày A5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Hóa 
học 7140112A HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Kiến trúc HN

Quản lý xây 
dựng 7580302

19 Đinh Hồng Ngọc Nữ 13/2/2005 Nùng A5
ĐH Giao thông 
vận tải

Logictis và 
QLCCƯ 7510605 ĐH Hàng hải VN

Logictis và 
QLCCƯ D407 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380109

20 Tòng Duy Nhất Nam 19/9/2005 Thái A5 ĐH Thương mại
Kinh tế (Quản 
lý kinh tế) TM13

ĐH Kinh tế quốc 
dân Kế toán EP04 ĐH Ngoại thương Ngành luật

NTH01-
01

21 Lò Duy Quang Nam 20/2/2005 Thái A5 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Giao thông 
vận tải

Kỹ thuật xây 
dựng 7580201 ĐH Điện lực

Công nghệ kỹ 
công trình xây 
dựng 7510102

22 Sủng A Tủa Nam 06/11/2005
H'Môn

g A5
ĐH Công nghiệp 
HN

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510206

ĐH Giao thông 
vận tải Kỹ thuật ô tô 7520130 ĐH Lâm nghiệp Quản lý đất đai 7850103

23 Vy Phương Thảo Nữ 26/10/2005 Nùng A5 HV Tài chính
Quản trị kinh 
doanh 7340101 ĐH Thương mại

Quản trị kinh 
doanh TM01 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán

7140209
A

24 Triệu Đức Thịnh Nam 3/9/2005 Nùng A5 HV Tài chính Kế toán 7340301
ĐH Giao thông 
vận tải

Quản trị kinh 
doanh 7340101 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán

7140209
A

25 Lường Thị Thanh Thúy Nữ 23/7/2003 Thái A5 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - 
ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Hùng Vương GDTH 7140202

26 Đinh Thảo Trang Nữ 10/6/2005 Mường A5 ĐH Dược HN Dược học 7720201
ĐH Y dược - ĐH 
Quốc gia HN Dược học 7720201 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380109

27 Phạm Kiều Trang Nữ 25/11/2005 Tày A5
ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa A 7720101A

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

1 Phạm Gia Thái Bảo Nam 14/12/2005 Mường A6

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông CNTT 7480201

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 
thông

An toàn thông 
tin 7480202

ĐH Giao thông vận 
tải

Khoa học máy 
tính 7480101

2 Hoàng Quốc Bộ Nam 27/6/2005 Nùng A6 HV Tài chính
Quản trị kinh 

doanh 7340101
ĐH Bách khoa 

HN
Quản trị kinh 

doanh 7340101 ĐH Thương mại Kế toán TM07

3 Giàng A Cá Nam 12/10/2005 Mông A6
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Hóa 
học 7140212 ĐH Xây dựng HN

Quản lý xây 
dựng (chuyên 
ngành Kinh tế 
và quản lý đô 

thị)
7580302-

01 ĐH Điện lực Hệ thống điện 7510301



4 Phùng Kim Chi Nữ 29/6/2005 Nùng A6 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A
ĐH Sư phạm HN 

2 Sư phạm Toán 7140209
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Toán 7140209

5 La Thị Diễm Nữ 28/5/2005 Tày A6 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại Kế toán TM09
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN Kế toán 7340301

6 Giàng A Đá Nam 3/8/2005 Mông A6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Hóa 
học 7140212A

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210 ĐH Điện lực Hệ thống điện 7510301

7 Hoàng Thị Thanh Hảo Nữ 18/9/2005 Tày A6 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Dược HN Dược học 7720201 HV Tài chính Kế toán 7340301

8 Sùng A Hùa Nam 4/6/2005 Mông A6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Vật 

lý 7140211 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tin 

học 7140210 ĐH Sư phạm HN 2 GDTC 7140206

9 Sùng A Hùng Nam 11/5/2005
H'Môn

g A6
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Tin 
học 7140210

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm tiểu 
học 7140202 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Tin học

7140210
A

10 Đinh Thị Huyền Khanh Nữ 13/5/2005 Mường A6 ĐH Dược HN Dược học 7720201
ĐH Y dược - ĐH 

Quốc gia HN Dược học 7720201
ĐH Y dược Thái 

Bình Dược học 7720201

11 Nguyễn Duy Lân Nam 26/4/2005 Tày A6 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Hóa 
học 7140212A ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Toán 7140209

12 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 15/8/2005 Tày A6 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Dược HN Dược học 7720201 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH03

13 Nông Công Minh Nam 19/11/2005 Tày A6 ĐH Bách khoa HN
Khoa học máy 

tính IT1
ĐH Kinh tế quốc 

dân CNTT 7480201
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

14 Hoàng Thị Lê Na Nữ 11/10/2005 Tày A6 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Toán 7140209A
ĐH Sư phạm HN 

2 Sư phạm Toán 7140209
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Toán 7140209

15 Nông Ngọc Nam Nam 06/01/2005 Tày A6 ĐH Bách khoa HN
Kỹ thuật hàng 

không 7520120
HV Kỹ thuật mật 

mã
An toàn thông 

tin 7480202
ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Toán 7140209

16 Lò Quang Ngọc Nam 21/11/2005 Thái A6
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải CNTT 7480201
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải
Quản trị kinh 

doanh
GTADCQ

T2 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

17 Nông Văn Nhất Nam 26/3/2005 Tày A6
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT 7480201

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông CNTT 7480201
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải CNTT 7480201

18 Lục Minh Quyền Nam 4/10/2005 Hoa A6 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 3 73402013 ĐH Thương mại Kiểm toán TM10
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN
Tài chính ngân 

hàng QHE41



19 Hoàng Văn Quỳnh Nam 11/5/2005 Nùng A6

ĐH Kinh tế và 
quản trị kinh 

doanh - ĐH Thái 
Nguyên

Quản trị kinh 
doanh 7340101 ĐH Điện lực Kỹ thuật nhiệt 7520115

ĐH Công nghệ 
giao thông vận tải

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 7510205

20 Nguyễn Thanh Tùng Nam 14/8/2005 Tày A6 Đh Luật HN Luật 7380101
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDTC 7140206 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

21 Hứa Trọng Thái Nam 29/10/2005 Tày A6 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Toán 

học 7140209A
ĐH Kinh tế quốc 

dân Bất động sản 7340116

22 Giàng A Thành Nam 8/6/2005 Mông A6
ĐH Giao thông 

vận tải Kỹ thuật ôt ô 7520130 ĐH Sư phạm HN GDTC 7140206
ĐH Công nghiệp 

HN
Công nghệ thực 

phẩm 7540101

23 Mai Như Thảo Nữ 3/7/2005 Tày A6
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT 7480201

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông CNTT 7480201
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải CNTT 7480201

24 Nông Quốc Thiên Nam 11/11/2004 Tày A6
ĐH Giao thông 

vận tải
Logictis và 
QLCCƯ 7510605 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02

ĐH Công nghệ 
giao thông vận tải

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

25 Hoàng Việt Thương Nam 27/7/2005 Tày A6 HV Tài chính Kinh tế 7310101
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô
GTADCO

T2
ĐH Công nghiệp 

HN CNTT 7480201

26 La Văn Trưởng Nam 1/5/2005 Thái A6
ĐH Kinh tế quốc 

dân Kinh tế quốc tế 7310106 HV Tài chính
Quản trị kinh 

doanh 7340101
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

27 La Minh Vũ Nam 4/11/2005 Tày A6 ĐH Tân Trào
Sư phạm Toán 

học 7140209 ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật ô tô TLA123
ĐH Nông lâm - 

ĐH Thái Nguyên Quản lý đất đai 7850103

1

Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 19/01/2005 Tày B1 HV Y dược học cổ 
truyền VN Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học 7720201

2

Bế Minh Châu Nữ 3/9/2005 Tày B1

ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Hóa 

học 7140212B
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Hóa 

học 7140212 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Sinh 

học 7140213B

3

Tô Minh Hà Nam 21/12/2005 Nùng B1

ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Sinh 

học 7140213B
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Sinh 

học 7140213
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên Dược học 7720201

4 Hà Thị Vân Hòa Nữ 21/12/2005 Tày B1
ĐH Y dược Thái 

Bình Y khoa 7720101
ĐH Y dược Hải 

Phòng Y khoa 7720101B
ĐH Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương Y khoa 7720101

5

Bùi Mai Huyền Nữ 26/2/2005 Kinh B1 ĐH Y dược Hải 
Phòng Răng hàm mặt 7720501

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Răng hàm mặt 7720501

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học B 7720201B

6

Liễu Thị Thanh Huyền Nữ 17/8/2005 Tày B1 HV Y dược học cổ 
truyền VN

Y học cổ 
truyền 7720115

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y học cổ truyền 7720115

ĐH Y dược Thái 
Bình Y học cổ truyền 7720115



7

Sầm Thị Thanh Hương Nữ 10/3/2005 Tày B1 ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101B

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

ĐH Y dược Thái 
Bình Điều dưỡng 7720301

8

Hoàng Trung Ký Nam 16/11/2005 Tày B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101

9

Bạch Thị Lan Nữ 21/8/2005 Mường B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101B

10

Sin Thùy Linh Nữ 5/1/2005 Nùng B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học B 7720201B

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 7720601

11

Vàng Thị Mai Nữ 25/07/2005 Mông B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học B 7720201B

HV Y dược học cổ 
truyền VN Y học cổ truyền 7720115

12

Hoàng Thị Nguyên Nữ 17/7/2005 Nùng B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101

13

Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 15/11/2005 Nùng B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa B 7720101B

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101

14

Nguyễn Thị Nhi Nữ 4/2/2005 Tày B1 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

HV Y dược học cổ 
truyền VN Y khoa 7720101

15

Giàng A Phềnh Nam 3/10/2004 Mông B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa

7720101
A

16 Cút Văn Phương Nam 13/3/2005
Khơ 
Mú B1

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học B 7720201B

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Hóa 
học 7140212

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101

17

Bùi Minh Quân Nam 26/6/2005 Mường B1 ĐH Y dược - ĐH 
Quốc gia HN Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101

18

Nông Sơn Tùng Nam 16/07/2005 Tày B1 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Huế Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

19

Vi Anh Thư Nữ 19/12/2004 Tày B1 ĐH Giáo dục - ĐH 
Quốc gia HN

Sư phạm Hóa 
học GD1

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Hóa 
học 7140212

20

Nông Huyền Trang Nữ 9/3/2005 Tày B1 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Răng hàm mặt 7720501

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101

21

Trần Thu Trang Nữ 26/5/2005 Tày B1 ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa B 7720101B

HV Y dược học 
cổ truyền VN Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101



22

Giàng A Vảng Nam 28/2/2005 Mông B1 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa

7720101
A

23

Triệu Hồng Phây Nam 21/4/2005 Dao B1 ĐH Y dược - ĐH 
Quốc gia HN Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101 ĐH Y khoa Vinh Y khoa 7720101

1

Đặng Khánh Duy Nam 10/11/2005 Dao B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101

2

Nông Thị Thu Hiền Nữ 27/09/2005 Tày B2 ĐH Y dược Hải 
Phòng Răng hàm mặt 7720501

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Răng hàm mặt 7720501

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học B 7720201B

3

Triệu Thị Thu Hoài Nữ 12/2/2005 Tày B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 7720601

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Sinh 
học 7140213

4

Bùi Thu Hương Nữ 24/10/2005 Mường B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

5

Hoàng Trọng Khá Nam 11/8/2005 Mường B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Răng hàm mặt 7720501

HV Y dược học 
cổ truyền VN Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

6

Hứa Bảo Lâm Nam 2/11/2005 Tày B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 7720601

7

Trần Tùng Lâm Nam 19/7/2005 Nùng B2

HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 2 73402012 ĐH Thương mại

Tài chính ngân 
hàng (Tài chính 

ngân hàng 
thương mại) TM14

8 Bàn Thị Diệu Linh Nữ 23/7/2005 Dao B2
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 7720601

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

9

Triệu Khánh Linh Nữ 6/9/2005 Tày B2

ĐH Y HN Răng hàm mặt 7720501
ĐH Y dược - ĐH 

Quốc gia HN Răng hàm mặt
7720501C

LC ĐH Y HN Y khoa 7720101

10

Vũ Thị Ngọc Linh Nữ 27/1/2005 Mường B2 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101B

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101

11

Hoàng Thị Hương Ly Nữ 28/11/2005 Nùng B2

HV Ngân hàng Kế toán ACT02 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại Kiểm toán TM10

12

Đặng Nhật Minh Nam 21/7/2005 Mường B2 ĐH Kỹ thuật y 
dược Đà Nẵng Y khoa 7720101

HV Y dược học 
cổ truyền VN Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y học cổ truyền 7720115

13

Vương Thị Trà My Nữ 14/7/2005 Nùng B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101



14

Hoàng Yến Nhi Nữ 2/12/2005 Mường B2 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101 ĐH Thủy Lợi Ngôn ngữ Anh 7220201

15

Nông Thị Nhi Nữ 19/04/2005 Nùng B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101B

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

16

Tòng Vi Thảo Phương Nữ 17/03/2005 Thái B2 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

17

Tòng Minh Tuân Nam 29/1/2005 Thái B2 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Quốc gia HN Y khoa 7720101

18

Bùi Thị Phương Thanh Nữ 5/12/2005 Mường B2 HV Y dược học cổ 
truyền VN Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật y 
dược Đà Nẵng Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Huế Y khoa 7720101

19

Hoàng Thị Minh Thư Nữ 29/11/2005 Tày B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101 HV Tài chính Kế toán 7340301

20

La Thị Hoài Thư Nữ 18/10/2005 Tày B2 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương

Điều dưỡng gây 
mê hồi sức 7720301

21

Hoàng Thị Trâm Nữ 4/2/2005 Tày B2

ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Sinh 

học 7140213
HV Y dược học 
cổ truyền VN Y học cổ truyền 7720115

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Sinh 
học 7140213

22

Phạm Thùy Vương Nữ 23/12/2005 Tày B2 ĐH Y dược - ĐH 
Quốc gia HN Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

1 Bùi Duy Bắc Nam 14/5/2005 Tày B3
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên Y khoa 7720101
ĐH Y dược Thái 

Bình Y khoa 7720101 ĐH Y HN Y học dự phòng 7720110

2

Bế Nguyễn Thục Bình Nữ 10/8/2005 Tày B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y học cổ truyền 7720115

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học B 7720201B

3 Phùng Anh Dũng Nam 6/5/2005 Mường B3
ĐH Y dược Thái 

Bình Y khoa 7720101 ĐH Y HN Răng hàm mặt 7720501
ĐH Y dược Hải 

Phòng Y khoa 7720101B

4

Đào Tùng Dương Nam 11/9/2005 Tày B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Răng hàm mặt 7720501

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

5

Hoàng Tiến Đạt Nam 17/6/2005 Nùng B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Dược học 7720201

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

6

Lương Thế Đạt Nam 31/3/2005 Tày B3 ĐH Kỹ thuật y 
dược Đà Nẵng Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Răng hàm mặt 7720501

ĐH Nông lâm - 
ĐH Thái Nguyên Thú y 7640101



7 Mong Thị Hồng Gấm Nữ 7/9/2005
Khơ 
Mú B3 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Hóa 
học 7140212C

ĐH Khoa học tự 
nhiên -ĐH Quốc 

gia HN

Quản lý tài 
nguyên và môi 

trường 7850101 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Sinh 

học 7140213

8

Tòng Thị Thúy Hà Nữ 2/10/2005 Thái B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101 ĐH Y HN

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 7720601

ĐH Y dược Hải 
Phòng Dược học B 7720201B

9

Trần Hoàng Hải Nam 26/9/2005 Tày B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương Y khoa 7720101

10

Lường Thị Huệ Nữ 29/5/2005 Thái B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

HV Y dược học 
cổ truyền VN Y học cổ truyền 7720115

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y học cổ truyền 7720115

11

Dương Mạnh Hưng Nam 5/8/2005 Tày B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Sinh 
học 7140213

12

Dương Thị Lan Hương Nữ 22/11/2005 Dao B3 HV Y dược học cổ 
truyền VN Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Quốc gia HN

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 7720601

HV Y dược học cổ 
truyền VN Y học cổ truyền 7720115

13 Vương Minh Hưởng Nam 6/5/2005

Nùng

B3
ĐH Y dược Thái 

Bình Y khoa 7720101
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên Y khoa 7720101
ĐH Y dược Hải 

Phòng Y khoa B 7720101B

14

Phương Thị Lan Nữ 17/02/2005 Nùng B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Dược học 7720201

15

Viên Thành Long Nam 24/10/2005 Nùng B3 ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên

Kỹ thuật xét 
nghiệm 7720601

16

Riêu Thị Quỳnh Nương Nữ 21/1/2005 Nùng B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Răng hàm mặt 7720501

17 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 15/6/2005 Tày B3 ĐH Y HN Y khoa 7720101 ĐH Y HN Y học cổ truyền 7720115 ĐH Y HN Răng hàm mặt 7720501

18 Nguyễn Bảo Nhi Nữ 27/10/2005 Nùng B3
ĐH Y dược Thái 

Bình Y khoa 7720101
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên Y khoa 7720101 ĐH Y HN Điều dưỡng 7720301

19

Nông Xuân Phương Nữ 8/11/2005 Tày B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

HV Y dược học 
cổ truyền VN Y học cổ truyền 7720115

ĐH Y dược Thái 
Bình Y học cổ truyền 7720115

20 Triệu Thị Sâm Nữ 30/4/2005 Nùng B3
ĐH Y dược Thái 

Bình Y khoa 7720101
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên Y khoa 7720101
ĐH Y dược Hải 

Phòng Y khoa 7720101B

21

Nguyễn Phương Thảo Nữ 26/2/2005 Tày B3 HV Y dược học cổ 
truyền VN

Y học cổ 
truyền 7720115

ĐH Kỹ thuật y 
dược Đà Nẵng Dược học 7720201

ĐH Nông lâm - 
ĐH Thái Nguyên Thú y 7640101



22

Ma Thị Anh Thơ Nữ 27/8/2005 Tày B3 ĐH Y dược - ĐH 
Thái Nguyên Y khoa 7720101

ĐH Y dược Thái 
Bình Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Y khoa 7720101B

23

Lục Thị Khánh Trúc Nữ 28/10/2005 Tày B3 ĐH Kỹ thuật y 
dược Đà Nẵng Y khoa 7720101

ĐH Y dược Hải 
Phòng Điều dưỡng 7720301 ĐH Dược HN

Công nghệ sinh 
học 7420201

1 Mụ Thiên Bảo Nam 4/5/2005 Tày C1 ĐH Nội vụ HN
Quản lý nhà 

nước 7310205-T ĐH Sư phạm HN Công tác xã hội 7760101D ĐH Hùng Vương Sư phạm Lịch sử 7140218

2 Quàng Văn Công Nam 20/8/2002 Thái C1
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205 ĐH Sư phạm HN
Giáo dục đặc 

biệt 7140203C
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị nhân 

lực 7340404

3 Hoàng Kim Chi Nữ 12/4/2005 Tày C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

4 Bạch Thanh Chúc Nữ 8/12/2005 Mường C1 ĐH Sư phạm HN Tâm lý học 7310401C ĐH Văn hóa HN
Du lịch - văn 
hóa du lịch 7810101A

HV Hành chính 
Quốc gia

Quản trị văn 
phòng 7340406

5 Sùng A Dè Nam 25/2/2005 Mông C1
Cao đẳng Sư phạm 

HN
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Tây Bắc GDTC 7140206 ĐH Nội vụ HN
Chuyên ngành 
văn hóa du lịch

7220940-
01-T

6 Hoàng Minh Dương Nam 30/10/2005 Nùng C1 ĐH Sư phạm HN
Giáo dục đặc 

biệt 7140203C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm lịch sử 

- Địa lý 7140249
HV Quản lý giáo 

dục Giáo dục học 7140101

7 Bế Thị Hồng Gấm Nữ 19/10/2005 Tày C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội

8 Đinh Thanh Hà Nữ 4/5/2005 Mường C1

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Tâm lý học 7310401 ĐH Sư phạm HN Tâm lý học 7310401C

HV Thanh thiếu 
niên VN Tâm lý học 7310401

9 Nông Mạnh Hà Nam 27/10/2005 Tày C1

ĐH Quản trị và 
kinh doanh - ĐH 

Quốc gia HN
Quản trị kinh 

doanh 7340101
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN Maketing 7340115
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205

10 Lương Ích Hậu Nam 14/12/2005 Tày C1 ĐH Sư phạm HN
GDQP và An 

ninh 7140208C
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị văn 

phòng 7340406 ĐH Văn hóa HN Quản lý văn hóa
7229042

A

11 Phùng Xuân Hin Nam 3/2/2005 Dao C1 ĐH Sư phạm HN
GDQP và An 

ninh 7140208C
HV Hành chính 

Quốc gia Chính trị học
7310201-
Hà Nội

HV Báo chí và 
tuyên truyền Lịch sử 7229010

12 Hoàng Văn Hoài Nam 29/7/2004 Tày C1
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 HV Ngân hàng Luật kinh tế IAW02 ĐH Công đoàn Luật 7380101

13 Hoàng Ngọc Hoan Nam 26/10/2005 Tày C1 ĐH Luật HN Hình sự 7380101 ĐH Luật HN Dân sự 7380101
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101



14 Lò Lâm Huy Nam 29/10/2005 Thái C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN
Quản trị kinh 

doanh 7340101 HV Ngoại giao Quan hệ quốc tế 7310206

15 Hoàng Trọng Huỳnh Nam 15/3/2005 Tày C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107
ĐH Công nghiệp 

HN Du lịch 7810101

16 Đinh Duy Khôi Nam 9/1/2004 Tày C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN
Quản trị kinh 

doanh 7340101 HV Ngoại giao Quan hệ quốc tế 7310206

17 Bùi Thị Phương Lan Nữ 29/5/2005 Mường C1
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị nhân 

lực 7340404 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

18 Vi Quang Long Nam 20/11/2005 Nùng C1 ĐH Kiểm sát HN Luật 7380101
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTC 7140206 ĐH Văn hóa HN
Quản lý thông 

tin 7320305

19 Lý A Phình Nam 12/11/2004 Mông C1
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW01 ĐH Công đoàn Luật 7380101

20 Mùa A Phong Nam 9/6/2004 Mông C1 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Công đoàn Luật 7380101

21 Trần Thị Hoài Phương Nữ 9/2/2005 Tày C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

22 Quàng Văn Quang Nam 15/12/2005 Thái C1 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

23 Hoàng Xuân Quyết Nam 2/3/2005 Tày C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

24 Hà Minh Sang Nam 27/6/2005 Tày C1 ĐH Sư phạm HN 2
GDQP và An 

ninh 7140208
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205

25 Bùi Văn Tiến Nam 5/11/2005 Mường C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

HV Báo chí và 
tuyên truyền

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN
7310202

M

26 Trần Thanh Tùng Nam 10/10/2005 Tày C1 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

27 Bùi Văn Thi Nam 14/5/2005 Mường C1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN Sư phạm Lịch sử GD2

28 Vàng Thị Hồng Thơm Nữ 28/2/2004 Nùng C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm HN 

2 GDCD 7140204

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Công tác xã hội QHX03



29 Ma Văn Thụ Nam 17/8/2005 Mông C1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTC 7140206
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218

30 Trương Thị Thùy Nữ 22/10/2005 Ngái C1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Văn hóa HN
Quaản lý văn 

hóa
7229042

A

31 Phùng Thị Minh Thư Nữ 4/3/2005 Nùng C1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218

32 Vàng Văn Trường Nam 25/7/2005 Mông C1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN 2 GDCD 7140204

33 Dương Công Vũ Nam 13/6/2005 Tày C1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Địa 

lý 7140219
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Lịch 

sử GD2
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205

1 Lý Minh Bảo Nam 2/8/2005 Nùng C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

2 Trần Hải Yến Chi Nữ 1/1/2005
Sán 
Chỉ C10 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

ĐH Sư phạm 
TDTT HN GDTC 7140206

HV Hành chính 
Quốc gia

Quản lý nhà 
nước

7310205-
Hà Nội

3 Nguyễn Hồng Chúc Nữ 15/5/2005 Tày C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

4 Giàng A Dia Nam 12/5/2005 Mông C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Kiểm sát HN Luật 7380101
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN

Sư phạm Ngữ 
văn, Lịch sử, 

Địa lý GD2

5 Hoàng Huy Du Nam 13/3/2005 Tày C10
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

6 Dương Đức Hải Nam 4/7/2005 Tày C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW01C
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

7 Hoàng Doãn Hiệp Nam 11/4/2005 Tày C10 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW01C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

8 Đồng Triệu Hiếu Nam 29/10/2005 Tày C10 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW01C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

9 Hoàng Thanh Huấn Nam 30/8/2005 Nùng C10 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW01C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

10 Đàm Quang Huy Nam 25/9/2004 Tày C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW01C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C



11 Nông Nhật Khánh Nam 8/6/2005 Nùng C10 HV Ngân hàng Luật kinh tế 7380107
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDQP và AN 7140206 ĐH Luật HN Luật 7380101

12 Lò Thị Linh Nữ 20/3/2005 Thái C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

13 Lò Duy Long Nam 4/3/2005 Thái C10 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Địa 

lý 7140219 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

14 Mùa Thị Mai Nữ 5/6/2001 Mông C10 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDMN 7140201 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

15 Lò Văn Nghị Nam 10/5/2005 Lào C10 ĐH Lâm nghiệp
Du lịch sinh 

thái 7850104
HV Thanh thiếu 

niên VN Luật 7380101 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

16 Giàng A Nguyên Nam 16/7/2005 Mông C10 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

17 Nông Thị Thanh Nhàn Nữ 6/5/2005 Nùng C10 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn GD2

18 Lý Thị Hồng Nhung Nữ 19/10/2005 Dao C10
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Hoa Lư GDTH 7140202

19 Quách Công Phú Nam 12/12/2005 Mường C10 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

20 Long Văn Phương Nam 24/6/2005 Tày C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDTC 7140206

21 Triệu Anh Quý Nam 27/3/2005 Nùng C10 ĐH Kiểm sát HN Luật kiểm sát 7380101 ĐH Luật HN Luật 7380101 HV Ngân hàng Luật kinh tế 7380107C

22 Mùa A Sáy Nam 28/12/2005 Mông C10 ĐH Văn hóa HN

Du lich - Lữ 
hành hướng 
dẫn du lịch 7810101B ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103 ĐH Luật HN Luật 7380101

23 Hoàng Minh Tuấn Nam 24/8/2005 Tày C10 HV Ngân hàng Luật kinh tế 7380107C ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Kiểm sát HN Luật kiểm sát 7380101

24 Lường Văn Tuyền Nam 2/5/2005 Thái C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

25 Hờ A Thành Nam 10/3/2005 Mông C10

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Công tác xã 
hội QHX03 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C



26 Lý Hải Thành Nam 16/1/2005 Dao C10 ĐH Kiểm sát HN Luật kiểm sát 7380101 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Văn hóa HN
Du lịch - Văn 

hóa du lịch
7810101

A

27 Quàng Văn Thành Nam 21/3/2004 Thái C10 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

28 Nông Phương Thảo Nữ 10/1/2005 Tày C10
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Hoa Lư GDTH 7140202

29 Lăng Hồng Thắm Nữ 19/11/2005 Tày C10 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

30 Nông Thị Thảo Vân Nữ 28/4/2005 Tày C10
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205- 
Hà Nội

ĐH Giáo dục - 
ĐH Quốc gia HN GDTH GD4

HV Hành chính 
Quốc gia

Quản trị nhân 
lực

7340404- 
Hà Nội

31 Vàng Quân Y Nam 17/3/2005 Mông C10 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202 ĐH Hùng Vương GDTH 7140202

1 Cà Duy Bảo Nam 7/7/2005 Thái C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
HV Hành chính 

Quốc gia
Chuyên ngành 

thanh tra 7380101

2 Đàm Ngọc Báu Nam 17/8/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101

3 Nguyễn Tiến Cường Nam 20/1/2005 Tày C11
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205 ĐH Tân Trào GDTH 7140202
 ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

4 Nguyễn Nông Dũng Nam 2/9/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
HV Hành chính 

Quốc gia
Chuyên ngành 

thanh tra
7380101-

01

5 Tòng Hoàng Duy Nam 1/6/2005 Thái C11 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202

6 Lăng Trung Đạt Nam 9/8/2005 Tày C11 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380101 ĐH Thủy Lợi Luật TLA301
HV Hành chính 

Quốc gia
Chuyên ngành 

thanh tra

7380101-
01-Hà 
Nội

7 Hoàng Thu Hà Nữ 12/2/2005 Tày C11 HV Ngân hàng Luật kinh tế 7380107-C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Luật HN Luật 7380101

8 Lê Ngân Hà Nữ 2/10/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205- 
Hà Nội

9 Lưu Thu Hạ Nữ 30/3/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219



10 Mạc Hoàng Hải Nam 3/5/2005 Tày C11
 ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Tân Trào GDTH 7140202 ĐH Nội vụ HN
Quản lý nhà 

nước 7310205

11 Lương Ngọc Hào Nam 30/9/2005 Tày C11
HV Hành chính 

Quốc gia
Chuyên ngành 

thanh tra
7380101-
01-Hà Nội

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Lịch 
sử 7140218 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

12 Nông Lệ Hằng Nữ 20/12/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm HN 

2 GDCD 7140204
HV Thanh thiếu 

niên VN Công tác xã hội 7760101

13 Linh Ngọc Hân Nữ 25/12/2005 Tày C11
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Luật HN Luật 7380101

14 Phan Thảo Hiền Nữ 16/10/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201 ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205

15 Lý Minh Hiển Nam 3/4/2005 Nùng C11 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Đông phương 
học QHX05

16 Liễu Thị Hoa Nữ 19/7/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201

17 Đinh Hữu Hoàng Nam 5/11/2005 Mường C11 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

18 Lò Việt Hoàng Nam 26/5/2005 Lào C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Nội vụ HN Văn hóa du lịch
7229040-

01-T ĐH Văn hóa HN
Du lịch văn hóa 

du lịch
7810101

A

19 Vi Tuấn Mạnh Nam 10/1/2005 Tày C11

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Đông phương 
học QHX05

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217C

20 Đặng Phương Nam Nam 9/4/2005 Tày C11
HV Hành chính 

Quốc gia
Luật, Chuyên 

ngành thanh tra
7380101-
Hà Nội

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Hàn Quốc học QHX26

21 Phan Văn Nam Nam 20/2/2005 Nùng C11

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

22 Triệu Thị Như Quỳnh Nữ 28/5/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
HV Hành chính 

Quốc gia
Chuyên ngành 

thanh tra
7380101-
01-Hà Nội

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Lịch sử 
- Địa lý 7140249

23 Mùa A Sọ Nam 16/6/2005 Mông C11

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GD chính trị 7140205

24 Lý A Sử Nam 8/8/2005 Hmông C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C



25 Nông Hồng Thắng Nam 15/3/2004 Tày C11 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202 ĐH Luật HN Luật 7380101
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Chuyên ngành 
kinh tế và quản 

lý 527

26 Triệu Thị Thu Nữ 16/8/2005 Nùng C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201

27 Nguyễn Anh Thư Nữ 28/5/2005 Nùng C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội

28 Lường Văn Trà Nam 15/8/2005 Thái C11 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

29 Đinh Thị Thanh Trúc Nữ 1/1/2005 Tày C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Văn hóa HN

Du lịch - Lữ 
hành, hướng dẫn 

du lịch 7810101B

30 Giàng A Trừ Nam 2/8/2005 Mông C11 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

31 Nguyễn Quang Việt Nam 24/8/2005 Tày C11 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

1 Hứa Vĩnh Bảo Nam 31/8/2005 Nùng C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Luật HN Luật 7380101

2 Mụ Thanh Bình Nam 15/2/2005 Tày C12 ĐH Nội vụ HN Chính trị học 7310201 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Hà Nội

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

3 Vừ Xuân Chủ Nam 10/6/2005 Mông C12 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

4 Nông Đức Diệm Nam 24/2/2005 Tày C12 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
HV Hành chính 

Quốc gia Luật thanh tra

7380101-
01-Hà 
Nội

5 Giàng A Dùa Nam 9/10/2005 Mông C12 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN GD đặc biệt 7140203C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

6 Lò Văn Định Nam 15/10/2005 Thái C12 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Nội vụ HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành
7810103-

T

7 Lê Văn Hiến Nam 28/8/2005 Nùng C12

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí 7320101 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Lịch 
sử - Địa lý 7140249

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Lịch sử 
- Địa lý 7140249

8 Lạ Hà Hội Nam 20/3/2005 Nùng C12
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218



9 Dương Công Hùng Nam 5/6/2005 Tày C12
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Địa 

lý 7140219
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

10 Hoàng Phi Hùng Nam 18/1/2005 Mường C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN GD đặc biệt 7140203C

11 Bùi Quang Huy Nam 19/8/2005 Tày C12 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Luật HN Luật 7380101

12 Lò Quang Huy Nam 2/3/2005 Thái C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

13 Lèo Duy Khánh Nam 6/5/2005 Thái C12 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

14 Hoàng Thị Ngọc Linh Nữ 5/9/2005 Giáy C12 HV Tòa án Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

15 Lò Thị Luyện Nữ 25/4/2005 Thái C12
ĐH Luật HN - ĐH 

Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Luật HN Luật 7380101

16 Hồ A Lưới Nam 29/3/2005 Co C12 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Thủ đô HN Sư phạm Lịch sử 7140218

17 Lý Văn Minh Nam 7/6/2005 Nùng C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C
ĐH Khoa học - ĐH 

Thái Nguyên

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

18 Giàng A Mua Nam 4/6/2005 Mông C12 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GD chính trị 7140205 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

19 Giàng Thị Mỷ Nữ 8/9/2005 Mông C12
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201
ĐH Sư phạm HN 

2 GDMN 7140201 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

20 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 11/10/2005 Tày C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

21 Hoàng Thị Oanh Nữ 18/6/2005 Tày C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

22 Dương Văn Phan Nam 14/3/2005 Tày C12 ĐH Sư phạm HN GDTC 7140206
HV Hành chính 

Quốc gia

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

23 Tòng Hải Quân Nam 23/11/2005 Thái C12 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107
HV Thanh thiếu 

niên VN

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN 7310202



24 Vừ Minh Quân Nam 3/10/2005 Mông C12 ĐH Tây Bắc GDTC 7140206 ĐH Sư phạm HN GD đặc biệt 7140203C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

25 Hoàng Mạnh Tố Nam 19/9/2005 Tày C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Luật HN Luật 7380101

26 Hoàng Văn Tuân Nam 12/4/2005 Nùng C12
HV Thanh thiếu 

niên VN
Xây dựng đảng 

và CQNN 7310202
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN Bất động sản 7340116 ĐH Văn hóa HN

Văn hóa các 
DTTS VN - TC 
và Quản lý du 

lịch vùng DTTS 7220112B

27 Nguyễn Văn Tuyên Nam 21/4/2005 Dao C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

28 Nông Thị Thắm Nữ 23/8/2005 Tày C12 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành QHX15

29 Lý Quang Thắng Nam 7/1/2005 Tày C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

30 Lê Minh Thư Nữ 7/7/2005 Tày C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

31 Lý Hồng Viết Nam 6/10/2005 Giáy C12 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

32 Phạm Trường Vũ Nam 27/8/2004 Tày C12
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Thủ đô HN Sư phạm Lịch sử 7140218

1 Tòng Văn Bé Nam 1/11/2005 Thái C13 ĐH Sư phạm HN
Công tác xã 

hội 7760101C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

2 Triệu Trung Bính Nam 4/9/2005 Nùng C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản lý thông 
tin QHX14

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

3 Giàng Thị Ca Nữ 4/10/2005 Mông C13 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDMN 7140201 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

4 Hoàng Thị Cành Nữ 14/1/2005 Tày C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205

5 Nông Hoàng Chinh Nam 5/7/2005 Tày C13

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Văn hóa HN

Quản lý thông 
tin 7320205

6 Hoàng Kim Diễu Nữ 2/2/2005 Tày C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Khoa học quản 
lý QHX07 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217C



7 Hoàng Mạnh Dũng Nam 20/11/2005 Tày C13
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Địa 

lý 7140219 ĐH Sư phạm HN Công tác xã hội 7760101C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

8 Mùi Tiến Đạt Nam 11/7/2005 Mường C13 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản lý thông 
tin QHX14

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

9 Tòng Trọng Đức Nam 17/7/2005 Thái C13 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN Công tác xã hội 7760101C

10 Hoàng Thị Hà Nữ 10/4/2005 Tày C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN Văn học 7229030C
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

11 Hoàng Thị Thu Hà Nữ 25/6/2005 Tày C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

12 Trương Thu Hà Nữ 28/4/2005 Tày C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn GD2

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

13 Hà Thu Hằng Nữ 5/11/2005 Mường C13
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDMN GD5 ĐH Hùng Vương GDTH 7140202

14 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ 19/1/2005 Tày C13 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103 ĐH Văn hóa HN
Lữ hành, hướng 

dẫn du lịch 7810101B

15 Nông Thị Ngọc Hoa Nữ 9/3/2005 Tày C13
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDMN 7140201
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDMN GD5

16 Bồn Văn Hòa Nam 10/3/2005 Dao C13
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Địa 

lý 7140219 ĐH Sư phạm HN Công tác xã hội 7760101C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

17 Hoàng Thúy Hoài Nữ 3/3/2005 Nùng C13

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

18 Chảo Thị Ly Nữ 12/7/2005 Mông C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

19 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 5/1/2005 Tày C13
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị nhân 

lực 7340404
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

20 Diều Nông Sang Nam 30/11/2005 Tày C13 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Sư phạm HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103C

21 Cử Mí Sáu Nam 19/1/2005 Mông C13
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206 ĐH Sư phạm HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103C
HV Hành chính 

Quốc gia

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN
7310202-
Hà Nội



22 Si Diên Soán Nam 10/2/2005 Hoa C13 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

23 Nông Duy Tâm Nam 4/2/2005 Nùng C13

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Sư phạm HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103C
HV Hành chính 

Quốc gia

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN
7310202-
Hà Nội

24 Bùi Ánh Tuyết Nữ 20/3/2005 Mường C13
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Nội vụ HN
Quản trị văn 

phòng 7340406
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201

25 Quàng Thị Tươi Nữ 19/1/2005 Thái C13
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

26 Bế Thu Thủy Nữ 19/1/2005 Tày C13
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Văn hóa HN

Du lịch - Lữ 
hành, hướng dẫn 

du lịch 7810101B
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205

27 Trịnh Sinh Trung Nam 23/12/2005 Dao C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Tâm lý học QHX19

HV Báo chí và 
tuyên truyền Lịch sử 7229010

28 Lường Thị Lam Uyên Nữ 23/4/2005 Thái C13

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02

ĐH Sư phạm - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Lịch 
sử 7140218 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101

29 Vi Trung Vũ Nam 28/2/2005 Tày C13
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
HV Hành chính 

Quốc gia

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN
7310202-
Hà Nội

30 Lôi Thị Xuân Nữ 3/2/2005 Nùng C13 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn GD2
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

1 Hoàng Trung Anh Nam 29/7/2005 Tày C14
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

2 Cà Văn Bui Nam 27/9/2004 Thái C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

3 Vì Văn Chung Nam 27/5/2005 Thái C14 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

4 Sùng A Dần Nam 3/2/2005 Mông C14 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GD chính trị 7140205 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lich sử 

- Địa lý 7140249

5 Bùi Thị Hương Diệu Nữ 31/5/2005 Mường C14
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

6 Bùi Thị Thu Diệu Nữ 23/11/2005 Mường C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202



7 Lưu Anh Duy Nam 4/7/2005 Nùng C14
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lich 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTC 7140206 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

8 Vi Khánh Duy Nam 5/1/2005 Tày C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

9 Phan Trung Hiếu Nam 24/10/2005 Tày C14
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

10 Cà Việt Hoàng Nam 22/09/2005 Thái C14 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205

11 Lâm Ngọc Hùng Nam 9/6/2004 Tày C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Lich 

sử - Địa lý GD2
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

12 Tòng Thị Khánh Huyền Nữ 16/10/2005 Thái C14 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN GDMN
7140201

A

13 Trần Thu Huyền Nữ 2/4/2005 Thái C14 ĐH Luật HN Luật 7380101

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01 ĐH Sư phạm HN GDMN

7140201
A

14 Lý Văn Kim Nam 7/5/2005 Nùng C14
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202 ĐH Mở HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

15 Vũ Thị Mai Lan Nữ 10/3/2005 Tày C14
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

16 Lăng Thị Diệu Ly Nữ 6/9/2005 Nùng C14
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN GDMN 7140201A ĐH Sư phạm HN Công tác xã hội 7760101C

17 Lường Văn Mạnh Nam 30/10/2005 Kháng C14

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

18 Là Thị Ngân Nữ 16/5/2005 Thái C14
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

19 Bế Văn Nghĩa Nam 6/4/2005 Tày C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản lý thông 
tin QHX14

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

20 Lý Vọng Nghĩa Nam 23/3/2005 Tày C14 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Hàn Quốc học QHX26 ĐH Sư phạm HN 2

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217

21 Lương Minh Ngọc Nam 9/1/2005 Nùng C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010



22 Giàng Trung Nguyên Nam 19/9/2005 Mông C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

23 Tô Ánh Nguyệt Nữ 23/11/2005 Nùng C14

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Tâm lý học QHX19 ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

24 Triệu Công Nhuận Nam 11/10/2005 Nùng C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205

25 Nông Thị Hồng Nhung Nữ 19/12/2005 Tày C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDMN 7140201 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

26 Bùi Thị Phương Nữ 24/9/2005 Mường C14 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

27 Quàng Văn Quân Nam 9/6/2005 Thái C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

28 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 7/10/2005 Tày C14
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Địa 

lý 7140219 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

29 Lò Văn Thành Nam 9/7/2005 Thái C14 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

30 Phạm Tiến Thịnh Nam 26/10/2005 Mông C14
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 ĐH Văn hóa HN

Du lịch - Lữ 
hành, hướng dẫn 

du lịch 7810101B ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

31 Lò Văn Thông Nam 26/3/2004 Thái C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

32 Nông Thị Huyền Vi Nữ 8/3/2005 Tày C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

33 Triệu Yến Vy Nữ 28/6/2005 Nùng C14
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

34 Bùi Hải Yến Nữ 20/5/2005 Mường C14 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn GD2

1 Lưu Hoàng Bảo An Nam 22/2/2005 Tày C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

2 Hoàng Văn Anh Nam 4/5/2005 Tày C15
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật LAW02



3 Mạc Kim Chi Nữ 05/9/2005 Nùng C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

4 Giàng A Dờ Nam 8/7/2005 Mông C15 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm tiểu 

học 7140202 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101

5 Nông Thùy Dung Nữ 5/1/2005 Tày C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

6 Lèo Minh Đức Nam 10/12/2005 Thái C15 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế 738017-C ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

7 Hoàng Công Hào Nam 13/03/2005 Tày C15
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 HV Ngân hàng Luật LAW02 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

8 Cà Bảo Hân Nữ 6/8/2005 Thái C15
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 ĐH Đại Nam Maketing 7340115
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

9 Nông Việt Hoàng Nam 30/1/2005 Tày C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật LAW02

10 Sầm Thị Hồng Nữ 25/7/2005 Thái C15 ĐH Sư phạm HN
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh doanh và 

công nghệ HN Kế toán 7340301

11 Thàn Thị Thùy Hương Nữ 20/05/2005 Giáy C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Sư phạm HN
Quan hệ công 

chúng 7320108

12 Hoàng Thị Thúy Kiều Nữ 28/2/2005 Thái C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Sư phạm HN
Quan hệ công 

chúng 7320108

13 Hoàng Phương Linh Nam 6/3/2005 Nùng C15
ĐH Sư phạm nghệ 

thuật TW
Công tác xã 

hội 7760101

14 Lê Phương Linh Nữ 12/12/2005 Nùng C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Sư phạm HN
Quan hệ công 

chúng 7320108

15
Nguyễn Hoàng 
Diệu Linh Nữ 2/9/2005 Tày C15 ĐH Sư phạm HN 2

Sư phạm Lịch 
sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

HV Báo chí và 
tuyên truyền Lịch sử 7229010

16 Nông Bích Loan Nữ 15/06/2005 Nùng C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật LAW02 ĐH Sư phạm HN
Quan hệ công 

chúng 7320108

17 Sùng A Mạnh Nam 2/1/2005 Hmông C15 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02



18 Phàn Tả Mẩy Nữ 24/01/2005 Dao C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108

19 Phạm Thị Trà My Nữ 4/12/2005 Tày C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Lịch sử Đảng 
cộng sản VN 7229010

ĐH Sư phạm nghệ 
thuật TW Công tác xã hội 7760101

20 Trần Yến Nhi Nữ 1/3/2005 Tày C15
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Sư phạm nghệ 

thuật TW Công tác xã hội 7760101

21 Lý Yến Phương Nữ 4/2/2005 Nùng C15 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

22 Lù Thị Bích Phượng Nữ 21/5/2005 Thái C15
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Lịch sử Đảng 
cộng sản VN 7229010 ĐH Đại Nam Maketing 7340115

23 Hoàng Thị Như Quỳnh Nữ 22/09/2005 Tày C15 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010
ĐH Sư phạm nghệ 

thuật TW Du lịch 7810101

24 Hoàng Vần Sênh Nam 4/9/2005 Dao C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218

25 Quan Ngọc Sơn Nam 23/8/2005 Tày C15

ĐH Tài chính - 
Quản trị kinh 

doanh Kế toán 7340301

ĐH Tài chính - 
Quản trị kinh 

doanh Kiểm toán 7340302 HV Ngân hàng Luật kinh tế
7380107-

C

26 Hạng A Sùng Nam 16/11/2005 Mông C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm tiểu 

học 7140202 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101

27 Triệu Minh Tiến Nam 5/4/2005 Dao C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế
7380107-

C

ĐH Tài chính - 
Quản trị kinh 

doanh Kiểm toán 7340302

28 Vừ A Tủa Nam 19/10/2005 Mông C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101 HV Ngân hàng Luật kinh tế
7380107-

C

29 Lường Minh Tuyên Nam 16/11/2005 Kháng C15 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế
7380107-

C ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

30 Hờ A Thắng Nam 12/1/2005 Mông C15 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm tiểu 

học 7140202 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101

31 Bùi Thảo Thơm Nữ 25/08/2005 Mường C15 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218

32 Cà Thị Thương Nữ 27/4/2005 Thái C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218



33 Nông Đức Trọng Nam 2/3/2005 Tày C15

ĐH Tài chính - 
Quản trị kinh 

doanh Kế toán 7340301

ĐH Tài chính - 
Quản trị kinh 

doanh Kiểm toán 7340302 HV Ngân hàng Luật kinh tế
7380107-

C

34 Đinh Thị Uyên Nữ 27/8/2005 Tày C15 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

35 Nông Bách Vĩ Nam 9/10/2005 Nùng C15 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế
7380107-

C ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

36 Hà Quốc Việt Nam 7/5/2005 Mường C15
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

37 Hoàng Quốc Việt Nam 3/2/2005 Tày C15
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108
HV Báo chí và 

tuyên truyền Kinh tế chính trị 7310102

ĐH Tài chính - 
Quản trị kinh 

doanh Kế toán 7340301

38 Bạc Cầm Xuân Nam 4/8/2005 Thái C15 HV Ngân hàng Luật kinh tế 7380107-C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

1 Âu Thị Phương Anh Nữ 9/12/2005 Tày C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

2 Vàng A Ba Nam 3/11/2005 Mông C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân Luật kinh tế 7380107
ĐH Sư phạm HN 

2 CNTT 7480201 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

3 Lành Thái Bảo Nam 26/08/2005 Nùng C16
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Lịch sử Đảng 
cộng sản VN 7229010

ĐH Kinh tế quốc 
dân

Quan hệ công 
chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

4 Nông Quốc Cường Nam 19/01/2005 Tày C16 ĐH Đại Nam
Logictis và 
QLCCƯ 7510605 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Đại Nam QL TDTT 7810301

5 Hoàng Thị Diễm Nữ 21/10/2005 Tày C16 HV Ngân hàng Luật LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

6 Nông Quốc Doanh Nam 23/12/2005 Tày C16
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật LAW02

7 Mè Thị Duyên Nữ 5/1/2005 Thái C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

8 Nông Hồng Đan Nữ 22/01/2005 Nùng C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

9 Mùa Tiến Đạt Nam 15/02/2005
H 

Mông C16 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101



10 Lý Đức Gương Nam 5/1/2005 Dao C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân Luật kinh tế 7380107
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN 2 CNTT 7480201

11 Hoàng Thị Ngân Hà Nữ 5/6/2005 Nùng C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Hùng Vương - 

TP HCM Kế toán 7340301

12 Poòng Thị Hiền Nữ 12/12/2005 Thái C16 ĐH Sư phạm HN GDCD 7140204
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDTC 7140206
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDQP và AN 7340208

13 Bùi Phạm Huy Hoàng Nam 18/06/2005 Mường C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân Maketing 7340115
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Truyền thông 

đại chúng 7320107 ĐH Thăng Long
Truyền thông đa 

phương tiện 7320104

14 Cứ A Hồ Nam 29/10/2005 Mông C16 ĐH Sư phạm HN 2 CNTT 7480201
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW01A

15 Lục Thị Huệ Nữ 28/12/2005 Nùng C16 HV Ngân hàng Luật LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

16 Tô Trung Kiên Nam 7/12/2005 Tày C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Hùng Vương
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm nghệ 

thuật TW Công tác xã hội 7760101

17 Hoàng Thị Khuê Nữ 13/1/2005 Tày C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108

18 Hoàng Nhật Lệ Nữ 2/11/2005 Tày C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

19 Lò Kiều Linh Nữ 24/8/2005 Thái C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Lịch sử (chuyên 
ngành Lịch sử 
Đảng CSVN) 7229010 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

20 Dương Quỳnh Mai Nữ 09/04/2005 Mông C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền
 Lịch sử Đảng 

CSVN 7229010

21 Bùi Thị Minh Nữ 4/6/2005 Mường C16 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

22 Nông Văn Nghĩa Nam 26/8/2004 Nùng C16
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
HV Thanh thiếu 

niên VN Xây dựng Đảng 7310202

23 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 22/07/2005 Mường C16 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

24 Thào A Phong Nam 12/10/2004 Mông C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân Luật kinh tế 7380107 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Tin 

học 7140210 ĐH Sư phạm HN 2 CNTT 7480201



25 Vũ Minh Quân Nam 13/6/2005 Mường C16 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108
HV Báo chí và 

tuyên truyền
 Lịch sử Đảng 

CSVN 7229010

26 Đỗ Như Quỳnh Nữ 31/5/2005 Tày C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền
 Lịch sử Đảng 

CSVN 7229010

27 Lò Chính Tề Nam 10/8/2005 Hoa C16
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

28 Đàm Bế Toàn Nam 28/02/2005 Tày C16 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quan hệ công 

chúng 7320108

29 Âu Minh Tuấn Nam 10/7/2005 Nùng C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101

30 Hoàng Anh Tuấn Nam 28/5/2004 Tày C16 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101 ĐH Đại Nam Maketing 7340115 HV Ngân hàng Luật LAW02

31 Hoàng Xuân Thạch Nam 4/2/2005 Nùng C16 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

32 Thào A Thắng Nam 6/1/2005 Mông C16
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc CNTT 7480201

33 La Thị Anh Thư Nữ 16/04/2005 Nùng C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Đại Nam
Quản trị kinh 

doanh 7340101
ĐH Sư phạm nghệ 

thuật TW Du lịch 7810101

34 Lăng Thị Vẻ Nữ 14/1/2005 Nùng C16 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 HV Ngân hàng Luật LAW02
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

35 Lương Hà Vỹ Nam 27/8/2005 Tày C16 ĐH Sư phạm HN GDCD 7140204
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDTC 7140206
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDQP và AN 7340208

1 Diệp Thị Minh Anh Nữ 23/12/2005
Sán 
Dìu C2 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217C

ĐH Giáo dục - 
ĐH Quốc gia HN

Sư phạm Ngữ 
văn GD2 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

2 Vàng Anh Của Nam 20/11/2005 Mông C2 ĐH Tây Bắc GDTH 7140205 ĐH Luật HN Luật Kinh tế 7380107

ĐH Kinh tế và 
QTKD - ĐH Thái 

Nguyên Luật kinh tế 7380107

3 Dương Công Chung Nam 1/11/2005 Tày C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị văn 
phòng QHX17

ĐH Tài nguyên và 
môi trường

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

4 Vàng A Chứ Nam 12/2/2004 Mông C2
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205- 
Hà Nội

HV Nông nghiệp 
VN Xã hội học HVN25

ĐH Kinh tế và 
QTKD - ĐH Thái 

Nguyên Luật kinh tế 7380107



5 Đặng Khánh Đoan Nữ 18/10/2005 Dao C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quản trị du lịch 

và lữ hành 7810103

6 Sùng A Đông Nam 21/1/2005 Mông C2 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Tây Bắc
Quản trị du lịch 

và lữ hành 7810103

7 Nông Vinh Gia Nam 8/4/2005 Tày C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử-Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

8 Lường Ngọc Hải Nam 29/10/2005 Tày C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử-Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

9 Long Thị Hạnh Nữ 16/6/2005 La Chí C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Văn hóa HN

Tổ chức và quản 
lý văn hóa vùng 

DTTS 7220112A
ĐH Sư phạm nghệ 

thuật TƯ
Sư phạm âm 

nhạc 7140221

10 Phạm Minh Hiếu Nam 16/2/2005 Mường C2 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Thương mại
Quản trị khách 

sạn TM24 ĐH Thủy lợi Luật TLA301

11 Vừ Ngọc Hiếu Nam 22/4/2005 Mông C2 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

12 Lò Văn Hoàng Nam 4/12/2005 Thái C2
HV Thanh thiếu 

niên VN
Công tác thanh 

thiếu niên 7760102 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101

13 Hoàng Đức Hùng Nam 6/4/2005 Tày C2
ĐH Luật- ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị văn 
phòng QHX17

HV Hành chính 
Quốc gia

Quản lý nhà 
nước 7310205

14 Hải Anh Huy Nam 15/1/2005 Nùng C2

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Lịch sử QHX08

HV Báo chí và 
tuyên truyền

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN 7310202 ĐH Sư phạm HN GDQP-AN 7140208C

15 Vì Quang Huy Nam 2/12/2005 Thái C2

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Lịch sử QHX08

HV Báo chí và 
tuyên truyền

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN 7310202 ĐH Sư phạm HN GDQP-AN 7140208C

16 Bùi Đình Khải Nam 22/7/2005 Mường C2 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Thể dục TT 

Bắc Ninh GDTC 7140206
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

17 Vì Dương Khang Nam 19/1/2004 Thái C2

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Lịch sử QHX08 HV Ngân hàng Luật Kinh tế

7380107-
C ĐH Sư phạm HN GDQP-AN 7140208C

18 Hà Thị Minh Khuê Nữ 27/1/2005 Tày C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Lịch sử-

Địa lý GD2

19 Điêu Chính Lâm Nam 10/3/2005 Thái C2 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDMN 7140201
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205



20 Bùi Văn Liêm Nam 21/12/2005 Mường C2
ĐH Luật- ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

HV Báo chí và 
tuyên truyền Lịch sử 7229010

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

21 Vi Thị Xuân Nghiệp Nữ 29/9/2005 Nùng C2
ĐH Luật- ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

HV Báo chí và 
tuyên truyền Lịch sử 7229010 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101

22 Lương Thị Yến Nhi Nữ 2/2/2005 Nùng C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn GD2
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch sử-

Địa lý 7140249

23 Vi Hoàng Phan Nam 24/9/2005 Tày C2
ĐH Tài nguyên và 

môi trường
Logictis và 
QLCCƯ 7510605 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Lịch 
sử 7140218C ĐH Luật HN Luật 7380101

24 Lương Nhất Phi Nam 3/12/2005 Tày C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Hành chính 

Quốc gia Luật
7380101-
Hà Nội ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

25 Cao Xuân Quý Nam 26/9/2005 Nùng C2

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Lịch sử QHX08

HV Báo chí và 
tuyên truyền

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN 7310202 ĐH Sư phạm HN GDQP 7140208C

26 Hồ A Quyền Nam 25/12/2005 Mông C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218

27 Mã Đình Quyền Nam 3/1/2004 Tày C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

28 Chu Văn Quyến Nam 6/4/2005 Tày C2
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

HV Báo chí và 
tuyên truyền

Văn hóa học - 
Văn hóa truyền 

thông 7229040B ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101

29 Quàng Anh Tuấn Nam 31/7/2005 Thái C2 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Địa 

lý 7140219 ĐH Sư phạm HN
GDTH-Sư phạm 

Tiếng Anh 7140202B

30 Hà Sơn Tùng Nam 15/4/2005 Tày C2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Văn hóa HN

Văn hóa học - 
Văn hóa truyền 

thông 7229040B ĐH Kiểm sát HN
Luật (chuyên 

ngành kiểm sát) 7380101

31 Hoàng Đình Thoại Nam 30/5/2005 Tày C2
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

HV Báo chí và 
tuyên truyền

Văn hóa học - 
Văn hóa truyền 

thông 7229040B ĐH Sư phạm HN 2 GDQP và AN 7140208

32 Hờ A Váng Nam 4/6/2005 Mông C2
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02

HV Hành chính 
Quốc gia

Quản trị nhân 
lực

7340404- 
Hà Nội

1 Bùi Ngọc Hà Anh Nữ 21/10/2005 Mường C3
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Hoa Lư GDTH 7140202

2 Lương Hồng Anh Nữ 27/9/2005 Tày C3 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDMN 7140201
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4



3 Lý Nhật Anh Nữ 18/10/2005 Nùng C3 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Luật HN Luật Kinh tế 7380107
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

4 Nguyễn Trọng Báu Nam 14/8/2005 Tày C3 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Văn hóa HN Du lịch 7810101 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

5 Phương Văn Bình Nam 3/2/2005 Nùng C3 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Văn hóa HN Du lịch 7810101 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

6 Thào A Công Nam 29/5/2005 Mông C3 HV Âm nhạc Huế
Sáng tác Âm 

nhạc 7210203
ĐH Sư phạm - 

ĐH Huế
Sư phạm Âm 

nhạc 7140221
ĐH Tài chính 

Maketing Maketing 7340115

7 Bùi Thế Cường Nam 2/10/2005 Mường C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN

Sư phạm Ngữ 
văn, Lịch sử, 

Địa lý GD2
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

8 Lê Thủy Chung Nữ 6/11/2005 Tày C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

9 Bùi Thị Dành Nữ 20/10/2005 Mường C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

10 Quàng Xuân Duy Nam 15/3/2005 Thái C3 ĐH Luật HN Luật 7380101 HV Ngoại giao
Luật thương mại 

quốc tế 7380109 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

11 Lăng Hải Dương Nam 18/12/2005 Nùng C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
HV Hành chính 

Quốc gia

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN 7310202

12 Lò Minh Đức Nam 16/6/2005 Thái C3
HV Hành chính 

Quốc gia

Chuyên ngành 
thanh tra thuộc 

Luật
7380101-
01-Hà Nội

HV Hành chính 
Quốc gia

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN
7310202-
Hà Nội ĐH Tây Bắc GDMN 7140201

13 Nông Thanh Đức Nam 6/9/2005 Tày C3
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Lịch 
sử và Địa lý GD2 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Lịch 
sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

14 Hoàng Thị Hà Nữ 6/1/2005 Tày C3
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị văn 
phòng QHX17 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101

15 Hà Lệ Thu Hiền Nữ 7/12/2005 Mường C3
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Giáo dục - 
ĐH Quốc gia HN GDTH GD4

16 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 9/12/2005 Nùng C3
ĐH Sư phạm 
TDTT Hà Nội GDTC 7140206

ĐH Sư phạm 
TDTT Hà Nội GDQPAN 7140208 ĐH Sư phạm HN 2 GDTC 7140206

17 Lương Việt Hoàng Nam 31/12/2005 Tày C3 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 HV Ngoại giao
Luật thương mại 

quốc tế 7380109 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C



18 Nguyễn Thị Huệ Nữ 28/9/2005 Kinh C3
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Huế GDTH 7140202

19 Nông Thế Hùng Nam 13/12/2005 Nùng C3
ĐH Kinh doanh và 

công nghệ HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN GDQPAN 7140208C

20 Hà Thu Huyền Nữ 3/11/2005 Nùng C3 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn GD2

21 Lương Viết Khanh Nam 20/4/2005 Tày C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN
Quản trị DVDL 

và LH 7810103C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

22 Đặng Duy Khánh Nam 5/7/2005 Kinh C3 ĐH Sư phạm HN 2 GDCD 7140204 ĐH Sư phạm HN GDCD 7140204C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

23 Thào Thị Loan Nữ 17/4/2005 Mông C3 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDMN 7140201

24 Nông Thị Khánh Ly Nữ 2/3/2005 Tày C3
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Luật HN Luật 7380101

25 Đinh Thị Thúy Nga Nữ 7/2/2005 Mường C3 ĐH Sư phạm HN GDCT 7140205B
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm lịch sử 

- Địa lý 7140249 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

26 Bùi Thị Kiều Ngân Nữ 9/7/2005 Mường C3
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

27 Bế Hà Phương Nữ 15/8/2005 Tày C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm lịch sử 

- Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

28 Hoàng Đức Quang Nam 28/10/2005 Tày C3 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Kinh doanh và 

công nghệ HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN GDQPAN 7140208C

29 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 18/2/2005 Tày C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Địa lý học 7310501

30 Ly A Tiến Nam 20/4/2005 Mông C3 ĐH Sư phạm HN GDQPAN 7140208C ĐH Tây Bắc GDCT 7140202 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219

31 Đàm Thị Tuyền Nữ 25/6/2005 Tày C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDCT 7140205
HV Hành chính 

Quốc gia Luật
7380101-
Hà Nội

32 Lèo Văn Thiên Nam 21/2/2005 Thái C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDQPAN 7140208C
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDQPAN 7140208



33 Lò Văn Thương Nam 8/6/2001 Thái C3 ĐH Tây Bắc GDTC 7140206

34 Bùi Thị Thu Trang Nữ 19/8/2005 Mường C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

35 Lý Tuyết Trinh Nữ 19/3/2005 Nùng C3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

1 Lý A Cương Nam 1/4/2005 Mông C4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

2 Lý Thị Chang Nữ 12/6/2005 Mông C4 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDMN 7140201 ĐH Tây Bắc GDMN 7140201

3 Bùi Hoàng Dũng Nam 1/2/2005 Mường C4 ĐH Sư phạm HN GD đặc biệt 7140203C
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Luật HN Luật 7380101

4 Ngọc Tuấn Điệp Nam 21/2/2005 Kinh C4 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN

Sư phạm Ngữ 
văn, Lịch sử, 

Địa lý GD2

5 Vàng Anh Đông Nam 7/9/2005 Mông C4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140205
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218

6 Nông Văn Đức Nam 8/3/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02

7 Nguyễn Việt Đức Nam 25/7/2005 Tày C4 ĐH Văn hóa HN

Quản lý văn 
hóa - Tổ chức 
sự kiện văn 

hóa 7229042E
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDTC 7140206 ĐH Văn hóa HN

Du lịch - Lữ 
hành, hướng dẫn 

du lịch 7810101B

8 Đinh Trường Giang Nam 1/7/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101

9 Hoàng Trường Giang Nam 21/8/2005 Nùng C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

10 Lý Bích Hảo Nữ 8/11/2005 Nùng C4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

11 Lưu Minh Hiếu Nam 3/2/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý GD2 ĐH Văn hóa HN Quản lý văn hóa
7229042

A

12 Lê Đông Hoàn Nam 25/1/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Khoa học và 
công nghệ HN

CN kỹ thuật cơ 
điện tử 7510203

ĐH Kinh doanh và 
công nghệ HN Kế toán 7340301



13 Đàm Thanh Huy Nam 13/4/2005 Nùng C4 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Thể dục TT 

Bắc Ninh Huấn luyện TT 7810302
ĐH Thể dục TT 

Bắc Ninh GDTC 7140206

14 Chu Thị Quỳnh Hương Nữ 14/4/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

15 Đoàn Khánh Linh Nữ 5/2/2005 Tày C4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm HN 

2 GDMN 7140201
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN Quản lý đất đai 7850103

16 Dương Văn Luyện Nam 19/7/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTC 7140206
HV Hành chính 

Quốc gia

Quản lý dịch vụ 
và du lịch và lữ 

hành
7810103-
Hà Nội

17 Triệu Văn Nghiệp Nam 10/1/2004 Nùng C4
ĐH Khoa học - 

ĐH Thái Nguyên
Trung Quốc 

học 7310612
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

18 Chảo Lổ Nhàn Nam 23/9/2005 Dao C4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206
HV Hành chính 

Quốc gia

Quản lý dịch vụ 
và du lịch và lữ 

hành
7810103-
Hà Nội

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217

19 Hoàng Ngọc Quyên Nữ 25/11/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN GDMN 7140201A
ĐH Sư phạm HN 

2 Sư phạm Địa lý 7140219C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Tâm lý học 7310401

20 Vương Trung Quyết Nam 21/5/2005 Nùng C4
ĐH Thể dục thể 
thao Bắc Ninh GDTC 7140206

21 Hờ A Thái Nam 20/5/2005 Mông C4 ĐH Tây Bắc GDTC 7140206
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Văn hóa HN
Du lịch - Văn 

hóa du lịch
7810101

A

22 Dương Thị Thu Thảo Nữ 8/10/2005 Tày C4 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

23 Lầu Văn Thắng Nam 8/9/2005 Mông C4 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Văn hóa HN
Quản lý nhà 

nước 7310205
HV Hành chính 

Quốc gia

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

NN
7310202-

01

24 Mào Văn Thủy Nam 15/6/2005 Thái C4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206
HV Hành chính 

Quốc gia

Quản lý dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành
7810103-
Hà Nội

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217

25 Lâm Thị Hương Trà Nữ 16/4/2005 Nùng C4 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Văn hóa HN

Du lịch -lữ 
hành, hướng dẫn 

du lịch 7810101C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Đông phương 
học 7310608

26 Hoàng Linh Trang Nữ 10/6/2005 Tày C4
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Luật HN Luật 7380101

ĐH Tài nguyên và 
môi trường Quản lý đất đai 7850103

27 Nông Kiều Trang Nữ 8/11/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249



28 Phùng Thị Huyền Trang Nữ 27/11/2005 Mường C4 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Đông phương 
học 7310608

29 Chang A Vàng Nam 1/10/2005 Mông C4 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

30 Hoàng Trọng Vững Nam 18/10/2005 Tày C4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

1 Lò Tuấn Anh Nam 18/5/2005 Thái C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208

2 Nông Việt Anh Nam 27/10/2005 Tày C5
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Tâm lý học GD 7140213
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

3 Bùi Văn Bắc Nam 14/3/2005 Mường C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219

4 Lâm Đức Cảnh Nam 6/7/2005 Nùng C5
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208

5 Phàn Díu Cường Nam 27/10/2004 Dao C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Văn hóa HN

Du lịch - Lữ 
hành, hướng dẫn 

du lịch 7810101B ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208

6 Bùi Thị Linh Chi Nữ 12/3/2005 Mường C5
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH
GD4-

7140202 ĐH Hùng Vương GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

7 Hoàng Văn Chiến Nam 24/8/2005 Mường C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

8 Hoàng Kim Chung Nam 17/7/2005 Nùng C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208

9 Hà Văn Giang Nam 1/10/2005 Tày C5 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A ĐH Tân Trào GDTH 7140202
HV Hành chính 

Quốc gia Luật 7380101

10 Lò Thị Bạch Giang Nữ 30/8/2003 Thái C5 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

11 Trương Đan Giang Nam 10/12/2005 Tày C5 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218

12 Dương Ngọc Hải Nam 3/11/2005 Nùng C5 ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ 

hành 7810103 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C



13 Lò Văn Hải Nam 8/7/2005 Thái C5 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

14 Hoàng Thị Hạnh Nữ 18/12/2005 Tày C5 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDMN 7140201 ĐH Hoa Lư GDMN 7140201

15 Lý Gia Hiền Nữ 18/11/2005 Tày C5 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

HV Quản lý giáo 
dục Quản lý giáo dục 7140114

16 Vì Thanh Hiếu Nam 14/9/2005 Thái C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

17 Lô Quốc Huy Nam 8/12/2005 Nùng C5 ĐH Sư phạm HN GDCD 7140204C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

18 Hoàng Thế Hưng Nam 24/12/2005 Nùng C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tin 

học 7140210 ĐH Văn hóa HN
Quản lý thông 

tin 7320205

19 Nông Hồng Lam Nữ 24/12/2005 Tày C5 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101
ĐH Công nghiệp 

HN Du lịch 7810101
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN Maketing 7340115

20 Lò Văn Long Nam 26/6/2004 Thái C5 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

21 Lý Hiển Long Nam 10/2/2005 Nùng C5 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

22 Hoàng Mạnh Nam 28/11/2005 Tày C5 ĐH Luật HN Luật 7380101
HV Hành chính 

Quốc gia Luật
7380101-
Hà Nội

ĐH Tài nguyên và 
môi trường HN Quản lý đất đai 7850103

23 Lục Thị Kim Ngân Nữ 19/1/2005 Nùng C5 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201

24 Hà Xuân Nghĩa Nam 15/1/2005 Tày C5
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTC 7140206

25 Hoàng Thu Quỳnh Nữ 30/1/2005 Tày C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

26 Hoàng Anh Tuấn Nam 27/9/2005 Nùng C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

27 Bùi Thị Tuyết Nữ 25/2/2005 Mường C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249



28 Thẩm Thái Thành Nam 3/11/2005 Tày C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDTC 7140206A ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

29 Dương Trọng Thắng Nam 7/4/2005 Tày C5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

30 Nông Như Thuật Nam 9/1/2005 Tày C5
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Địa 

lý 7140219
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

31 Dương Văn Thư Nam 9/3/2005 Nùng C5

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Lịch sử QHX08

ĐH Sư phạm HN 
2

Sư phạm Lịch 
sử 7140218

HV Thanh thiếu 
niên VN Luật 7380101

1 Nông Hoàng Anh Nam 9/11/2005 Tày C6

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Đông phương 
học QHX05

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Quốc tế học QHX18 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

2 Ma Thị Ngọc Ánh Nữ 24/6/2005 Tày C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218

3 Lương Thị Bền Nữ 28/2/2005 Tày C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

4 Đinh Quang Bình Nam 9/4/2005 Tày C6
ĐH Kinh doanh và 

công nghệ HN

Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ 

hành 7810103 ĐH Sư phạm HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

ĐH Kinh tế và 
QTKD - ĐH Thái 

Nguyên

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

5 Sầm Đình Cương Nam 26/8/2005 Nùng C6 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTC 7140206 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

6 Hoàng Trung Chiến Nam 16/11/2005 Nùng C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
HV Báo chí và 

tuyên truyền Báo chí 7320101 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

7 Giàng A Chung Nam 27/3/2005 Mông C6 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

8 Quàng Thị Diễm Nữ 20/4/2005 Thái C6
ĐH Thái Nguyên - 
Phân hiệu Lào Cai GDMN 7140201 ĐH Tân Trào GDMN 7140201

ĐH Thái Nguyên - 
Phân hiệu Hà 

Giang GDMN 7140201

9 Lô Trung Dũng Nam 18/6/2005 Tày C6 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

10 Giàng Minh Hải Nam 7/11/2005 Mông C6 ĐH Sư phạm HN 2 GDQP và AN 7140208
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTC 7140206 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

11 Tô Thị Ngọc Hân Nữ 31/7/2005 Tày C6
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN 2

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217



12 Dương Phùng Yến Hoa Nữ 14/4/2005 Mông C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

13 Lê Thị Huế Nữ 3/2/2005 Tày C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDQP và AN 7140208

14 Phan Thị Thu Huệ Nữ 9/5/2005 Tày C6 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

15 Nông Phi Hùng Nam 16/4/2005 Nùng C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Kiểm sát HN
Luật (chuyên 

ngành kiểm sát) 7380101

16 Hoàng Thị Thanh Huyền Nữ 24/10/2005 Tày C6
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010

17 Lương Gia Hưng Nam 14/12/2005 Tày C6
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành QHX15
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN
Quản trị khách 

sạn 7810201

18 Mùi Thị Ngọc Khuê Nữ 4/6/2005 Mường C6 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDMN 7140201 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

19 Tòng Văn Long Nam 10/9/2004 Thái C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm HN 

2 Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

20 H Lễ Ca Niê Nữ 2/6/2005 Ê đê C6

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 

ĐH Quốc gia  
HCM Báo chí 7320101 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101

21 Nông Thị Nga Nữ 3/9/2005 Tày C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201

22 Quàng Văn Ngọc Nam 10/11/2005 Thái C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

23 Hoàng Yến Nhi Nữ 28/7/2005 Tày C6 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101

24 Vàng A Nhìa Nam 6/10/2005 Mông C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Tây Bắc GDTC 7140206

25 Tòng Thị Hồng Nhung Nữ 20/4/2005 Thái C6 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218

26 Ngô Văn Pá Nam 18/10/2004 Mông C6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219



27 Bùi Thị Hồng Tính Nữ 4/12/2005 Mường C6 ĐH Sư phạm HN 2 GDCD 7140204
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201

28 Hoàng Minh Tuyền Nam 3/7/2005
Sán 
Chỉ C6

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Lịch 
sử 7140218 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Lịch 
sử 7140218C

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn 7140217

29 Phan Tuấn Thành Nam 30/1/2005 Tày C6 ĐH Quốc gia HN Luật 7380101
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị nhân 

lực
7340404-
Hà Nội ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

30 Nông Đức Thiện Nam 12/1/2005 Tày C6 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101
HV Thanh thiếu 

niên VN Tâm lý học 7310401
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN Quản lý đất đai 7850103

31 Trần Văn Thìn Nam 1/2/2005 Tày C6
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDQP và AN 7140208 ĐH Công đoàn Công tác xã hội 7760101 ĐH Sư phạm HN 2 GDTC 7140208

32 Hoàng Văn Thuận Nam 8/2/2005 Nùng C6 ĐH Sư phạm HN
Giáo dục đặc 

biệt 7140203C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

33 Mông Thị Mai Thương Nữ 1/4/2005 Nùng C6 HV Quản lý GD Tâm lý học GD 7310403 ĐH Sư phạm HN GDMN 7140201 ĐH Sư phạm HN Tâm lý học GD 7310403C

34 Cầm Ngọc Uyên Nữ 22/9/2005 Thái C6
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN Sư phạm Địa lý GD2 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

35 Nguyễn Văn Vinh Nam 15/1/2005 Tày C6 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDTC 7140206 ĐH Tân Trào GDTH 7140202

1 Vàng A Bình Nam 28/5/2005 Mông C7 Sĩ quan chính trị
Xây dựng đảng 

và CQNN 7310202 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Luật HN Luật 7380101

2 Chu Thị Chi Nữ 11/7/2005 Nùng C7
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205

3 Nguyễn Sĩ Chức Nam 28/3/2005 Tày C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107

4 Hà Đức Duy Nam 13/11/2005 Mường C7 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

5 Vàng A Dương Nam 26/8/2004 Hmông C7
ĐH Sư phạm Tây 

Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDCD 7140204
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201

6 Bùi Nguyễn Trường Giang Nam 13/11/2005 Mường C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219



7 Nguyễn Hoàng Thu Hà Nữ 29/4/2005 Nùng C7 ĐH Văn hóa HN

Quản lý VH- 
chính sách VH 

và quản lý 
nghệ thuật 7229042A

ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên Trung Quốc học 7310614

8 Lò Hồng Hạ Nữ 18/3/2005 Thái C7
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDMN GD5 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Sư phạm HN GDMN 7140201

9 Bùi Thị Ngọc Hiền Nữ 22/9/2005 Mường C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Vinh Sư phạm Địa lý 7140219

10 Dương Thị Hiền Nữ 13/3/2005 Tày C7 ĐH Sư phạm HN GD chính trị 7140205C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD chính trị 7140205

11 Nguyễn Tòng Minh Hiếu Nam 25/8/2005 Mường C7 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Văn 7140217D ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

12 Điền Mạnh Hoàn Nam 10/4/2005 Thái C7 HV Tòa án Luật 7380101
HV Hành chính 

Quốc gia
Xây dựng Đảng 
và chính quyền 7310202

ĐH Sư phạm 
TDTT HN GDQP và AN 7340208

13 Nông Văn Huấn Nam 25/1/2005 Nùng C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140219C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101

14 Bùi Việt Hùng Nam 16/7/2005 Mường C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

15 Vì Thị Huy Nữ 7/1/2005 Thái C7
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDMN 7140201

16 Lục Bảo Khanh Nam 2/6/2005 Tày C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

17 Đinh Thùy Liên Nữ 18/12/2005 Tày C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN

Sư phạm Ngữ 
văn, Lịch sử, 

Lịch sử và Địa 
lý GD2

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218

18 Dương Khánh Linh Nữ 29/10/2005 Tày C7
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

19 Bùi Thị Mỹ Lụa Nữ 28/5/2005 Mường C7
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD5
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GD học 7140101

20 Nông Đức Lượng Nam 27/1/2005 Tày C7 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

21 Đàm Quang Minh Nam 17/11/2005 Nùng C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C



22 Vương Trọng Nghĩa Nam 29/8/2005 Nùng C7
HV Hành chính 

Quốc gia Luật 7380101C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

23 Tòng Thị Ngọc Nữ 5/4/2005 Thái C7
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

24 Lưu Thị Nhung Nữ 25/8/2004 Tày C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218

25 Lò Văn Quyết Nam 4/10/2004 Thái C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

26 Giàng A Tiên Nam 28/1/2005 Mông C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Luật HN Luật 7380101
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Báo chí (chuyên 
ngành báo mạng 

điện tử) 607

27 Sùng A Thánh Nam 30/12/2003 Mông C7 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101
ĐH Sư phạm 

TDTT HN GDQP và AN 7140208 ĐH Luật HN Luật 7380101

28 Vương Thị Kim Thảo Nữ 20/1/2005 La Chí C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Lịch sử 7140218

29 Hoàng Văn Thân Nam 24/11/2004 Thái C7 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Hoa Lư GDTH 7140202

30 Nông Thái Thịnh Nam 16/3/2005 Nùng C7 ĐH Luật HN Luật 7380101 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107
ĐH Kinh doanh và 

công nghệ HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

31 Nông Trung Vĩnh Nam 8/6/2005 Tày C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

32 Trương Lạc Vy Nam 15/7/2005 Tày C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

33 Lò Thị Như Yến Nữ 4/9/2005 Thái C7 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

1 Hoàng Lý Lê Anh Nữ 21/4/2005 Tày C8
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204
HV Hành chính 

Quốc gia

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành
7810103-
Hà Nội ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

2 Tòng Văn Biên Nam 10/1/2005 Thái C8 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Hoa Lư GDTH 7140202

3 Vàng A Dạy Nam 9/5/2005 Mông C8 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Lịch sử 7140218



4 Long Hiền Diệu Nữ 16/9/2005 Tày C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

5 Vi Hải Đăng Nam 25/12/2005 Tày C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

6 Hoàng Xuân Hiệp Nam 26/12/2005 Thái C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02 ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

7 Bàn Thị Huệ Nữ 31/12/2005 Dao C8
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201 HV Ngân hàng Luật kinh tế
7380107-

C
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

8 Bùi Mạnh Hùng Nam 13/5/2005 Mường C8 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Địa lý 7140219

9 Nông Việt Hùng Nam 14/10/2005 Tày C8 ĐH Văn hóa HN

Văn hóa học- 
Văn hóa truyền 

thống 7229040B ĐH Văn hóa HN

Quản lý văn hóa 
- Chính sách 

văn hóa và quản 
lý nghệ thuật 7229042A

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên GDTC 7140206

10 Đinh Quang Huy Nam 28/7/2005 Mường C8 HV Biên phòng Biên phòng 7860214
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218

11 Hoàng Quang Huy Nam 22/7/2005 Nùng C8 HV Biên phòng Biên phòng 7860214
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Văn hóa HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

12 Nông Thị Thúy Kiều Nữ 28/1/2005 Tày C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

13 Nguyễn Nam Khánh Nam 16/6/2005 Dao C8

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị văn 
phòng QHX17

ĐH Bách khoa 
HN

Quản trị kinh 
doanh 7340101 ĐH Sư phạm HN

Sư phạm Toán 
học 7140209

14 Luân Thị Lam Nữ 5/12/2005 Tày C8 HV Ngoại giao Luật quốc tế HQT04
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Giáo dục - ĐH 
Quốc gia HN Sư phạm Lịch sử GD2

15 Trịnh Khánh Lân Nam 1/1/2005 Nùng C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219B ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C

16 Lương Đức Ninh Nam 1/11/2005 Nùng C8

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Báo chí - 
Tuyền thông QHX01 ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

ĐH Khoa học - ĐH 
Thái Nguyên Quản lý TDTT 7810301

17 Sùng Đại Nghĩa Nam 22/10/2005 Mông C8 ĐH Kiến trúc HN Thiết kế đồ họa 7210403 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Mỹ 

thuật 7140222B
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

18 Lò Thị Nguyệt Nữ 31/7/2005 Thái C8 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217



19 Thào Chinh Páo Nam 9/3/2005 Mông C8
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Địa 

lý 7140219

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02

20 Sùng A Phìn Nam 13/4/2005 Mông C8 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

21 Bùi Thái Sơn Nam 13/6/2005 Mường C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218D

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

22 Mã Đình Tân Nam 13/7/2005 Tày C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Tài nguyên và 

môi trường HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7340103
ĐH Khoa học - ĐH 

Thái Nguyên Quản lý TDTT 7810301

23 Ma Thùy Tiên Nữ 4/11/2005 Tày C8
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDMN 7140201
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

24 Nông Văn Thành Nam 9/7/2005 Nùng C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Chính trị học QHX02

25 Vàng A Thảnh Nữ 9/5/2005 Mông C8 Sĩ quan chính trị 7310202 HV Biên phòng 7860214 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219

26 Bùi Thế Thiện Nam 10/9/2005 Mường C8 HV Tòa án Luật 7380101 HV Ngân hàng Luật kinh tế LAW02 ĐH Kiểm sát HN
Luật (chuyên 

ngành kiểm sát) 7380101

27 Hoàng Thu Trà Nữ 9/9/2005 Tày C8
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

28 Quàng Văn Trường Nam 12/3/2005 Thái C8 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

29 Phùng Nguyên Vũ Nam 28/10/2005 Nùng C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn GD2 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

30 Trịnh Hoàng Vũ Nam 24/6/2005 Mường C8 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219
ĐH Sư phạm HN 

2 Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

1 Đường Vân Anh Nữ 20/11/2005 Tày C9
HV Báo chí và 

tuyên truyền Lịch sử 7229010M

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ học QHX10 ĐH Luật HN Luật 7380101

2 Giàng Thanh Bình Nam 14/11/2005 Mông C9
HV Hành chính 

Quốc gia Luật
7380101-
Hà Nội

HV Hành chính 
Quốc gia

Quản lý nhà 
nước

7310205-
Hà Nội

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Tâm lý học QHX19

3 Mùa A Dính Nam 13/12/2005 Mông C9 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Địa 

lý 7140219C ĐH Tây Bắc
Sư phạm tiểu 

học 7140202
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị nhân 

lực 7340404



4 Nguyễn Thành Đồng Nam 20/7/2005 Tày C9
HV Hành chính 

Quốc gia
Xây dựng đảng 

và CQNN 7310202
HV Thanh thiếu 

niên VN Luật 7380101
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205

5 Lò Thu Hà Nữ 17/7/2005 Thái C9 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN 2 GDCD 7140204

6 Lường Văn Hải Nam 23/4/2004 Thái C9 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội

7 Lò Thị Thanh Hằng Nữ 1/6/2005 Thái C9 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Lịch sử 7140218C

8 Đinh Thị Hòa Nữ 8/12/2005 Mường C9 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219

9 Lý Ngọc Hòa Nam 16/1/2005 Nùng C9
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội ĐH Sư phạm HN GDQP và AN 7140208C

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên Tâm lý học GD 7310403

10 Mùa A Hoàng Nam 30/9/2005 Mông C9 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc Sư phạm Địa lý 7140219
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310201

11 Đinh Như Huế Nữ 1/7/2005 Thái C9
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

12 Cút Văn Hưng Nam 14/12/2005
Khơ 
Mú C9

HV Hành chính 
Quốc gia

Quản lý nhà 
nước

7310205-
Hà Nội ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên GDTH 7140202

13 Bùi Đức Khiêm Nam 6/6/2005 Mường C9 ĐH Phenika Du lịch FTS1

14 Lâm Thị Mỹ Lệ Nữ 8/9/2005 Nùng C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

15 Lò Phương Linh Nữ 6/7/2005 Thái C9
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Sư phạm HN 2 Sư phạm Lịch sử 7140218

16 Lường Thùy Linh Nữ 5/10/2005 Thái C9
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN Sư phạm Địa lý GD2 ĐH Sư phạm HN Sư phạm Địa lý 7140219C

17 Ma Thùy Linh Nữ 9/8/2005 Tày C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch sử 

- Địa lý 7140249

18 Ma Đình Mạnh Nam 8/11/2005 Tày C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử - Địa lý 7140249
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219



19 Sùng Bả Pó Nam 20/1/2005 Mông C9 ĐH Tây Bắc
Sư phạm Địa 

lý 7140219 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDTC 7140206

20 Lục Ân Phi Nam 29/1/2005 Tày C9
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Lịch 

sử 7140218
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219
ĐH Nông lâm - 

ĐH Thái Nguyên

Quản lý tài 
nguyên và môi 

trường 7850101

21 Đàm Thị Thu Phương Nữ 15/1/2005 Tày C9
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDMN 7140201
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị văn 
phòng QHX17

22 Nông Thế Quyết Nam 22/10/2005 Tày C9 ĐH Sư phạm HN Văn học 7229030C
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị nhân 

lực
7340404-
Hà Nội

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

23 Quàng Minh Tam Nam 1/5/2005 Thái C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

24 Lò Thế Tân Nam 20/4/2005 Thái C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội

25 Quàng Văn Thuần Nam 18/11/2004 Thái C9 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDTC 7140206 ĐH Tây Bắc GD chính trị 7140205

26 Vi Thùy Trang Nữ 13/6/2005 Tày C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217C
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Lịch sử (chuyên 
ngành Lịch sử Đảng 

CSVN) 7229010 HV Ngoại giao Quan hệ quốc tế HQT01

27 Đinh Đình Văn Nam 17/1/2005 Mường C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Lịch 

sử 7140218C
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Lịch sử 7229010

28 Tô Thị Vi Nữ 23/7/2005 Tày C9 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Địa 

lý 7140219C
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

29 Tao Thị Xeng Nữ 1/1/2005 Lự C9 ĐH Sư phạm HN 2 GDCD 7140204
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Lịch sử (chuyên 
ngành Lịch sử Đảng 

CSVN) 7229010
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDMN GD5

1 Hoàng Quốc Bảo Nam 3/9/2005 Tày D1 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 7340201

2 Tằng Thị Kim Chi Nữ 26/8/2005 Tày D1
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202
HV Công nghệ bưu 

chính viễn thông
Truyền thông đa 

phương tiện 7320104

3 Đặng Trung Đức Nam 26/10/2005 Tày D1 ĐH Thương mại Marketing TM04 ĐH Luật HN Luật 7380101 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 2 73402012

4 Lương Thị Hải Hà Nữ 24/12/2005 Tày D1 ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201



5 Vương Khánh Hà Nữ 14/7/2005 Tày D1 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Thương mại
Thương mại điện 

tử TM17

6 Bế Diệu Hoa Nữ 4/11/2005 Tày D1 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tiếng 
Anh 7140231

7 La Thị Khánh Huyền Nữ 17/12/2005 Tày D1
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Truyền thông 

đa phương tiện 7320104 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011 ĐH Thương mại
Thương mại điện 

tử TM17

8 Hoàng Kim Khánh Nữ 25/4/2005 Nùng D1 ĐH Văn hóa HN Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành QHX15

9 Tráng Thùy Liên Nữ 10/1/2005 Nùng D1 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217D ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

10 Trần Diệu Linh Nữ 27/6/2005 Nùng D1

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Tâm lý học QHX19 ĐH Luật HN Luật kinh tế 7380107 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101

11 Đinh Thị Phương Loan Nữ 28/6/2005 Mường D1 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202 ĐH Hùng Vương GDTH 7140202

12 Hoàng Mạnh Nam Nam 20/4/2005 Tày D1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Toán 

học 7140209
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Công nghiệp 

HN Kế toán 7340301

13 Nguyễn Quý Nam Nam 28/8/2005 Nùng D1 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011 ĐH Thương mại

Tài chính - 
Ngân hàng 

(Thương mại) TM14 ĐH Thủy Lợi
Logictis và 
QLCCƯ TLA407

14 Mã Bích Ngọc Nữ 25/10/2005 Tày D1 HV Tài chính Kế toán 7340301
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7140231
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

15 Lê Ánh Nguyệt Nữ 10/7/2005 Tày D1 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
HV Công nghệ bưu 

chính viễn thông
Truyền thông đa 

phương tiện 7320101

16 Lương Thu Nguyệt Nữ 17/9/2005 Nùng D1

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Thương mại 

điện tử 7340122 ĐH Thủy Lợi
Thương mại 

điện tử TLA405
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Ngôn ngữ Trung 
Quốc 7220204

17 Hứa Thị Nhâm Nữ 18/3/2005 Nùng D1 ĐH Thương mại Luật kinh tế TM19

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Truyền thông đa 

phương tiện 7320104 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101

18 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 28/7/2005 Tày D1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

19 Tạ Lệ Quyên Nữ 23/2/2005 Hoa D1 ĐH Thương mại
Tiếng Trung 
thương mại TM21 HV Tài chính Kế toán 7340301

ĐH Giao thông vận 
tải (Cơ sở phía 

Bắc)
Logictis và 
QLCCƯ 7510605



20 Hoàng Thị Sen Nữ 14/11/2005 Dao D1 HV Tòa án Luật 7380101
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Quản lý nhà 
nước (Chuyên 
ngành Quản lý 

xã hội) 532 ĐH Thương mại
Quản trị khách 

sạn TM31

21 Linh Trọng Tấn Nam 1/11/2005 Nùng D1 HV Tài chính
Hải quan và 

logictis
7340201C

06 ĐH luật HN Luật kinh tế 7380107
ĐH Giao thông vận 

tải 

Kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông 7580205

22 Hoàng Thị Tuyền Nữ 23/7/2005 Nùng D1 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm tiếng 
Trung Quốc 7140234

23 Ma Đỗ Phương Thảo Nữ 23/6/2005 Tày D1 ĐH Ngoại thương Maketing NTH02 ĐH Thương mại Maketing TM04 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011

24 Liễu Thị Mai Thùy Nữ 4/8/2005
Sán 
Dìu D1

ĐH Giáo dục - ĐH 
Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Thương mại Kiểm toán TM10

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên GDTH 7140202

25 Cao Thị Thanh Trúc Nữ 24/10/2005 Mường D1 ĐH Sư phạm HN 2
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202 ĐH Mở HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

26 Ngọc Tố Uyên Nữ 28/8/2005 Nùng D1 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

27 Vi Việt Văn Nam 29/8/2005 Tày D1
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

ĐH Giao thông 
vận tải

Quản trị kinh 
doanh 7340101 ĐH Mở HN

Tài chính ngân 
hàng 7340201

28 Hà Lê Vi Nữ 22/10/2005 Nùng D1
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231

29 Chu Thị Viễn Nữ 19/1/2005 Nùng D1 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

30 Lương Thế Vũ Nam 10/4/2005 Tày D1 ĐH Thương mại

Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ 

hành TM32 HV Tài chính Kiểm toán
7340301C

22
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước
7310205-
Hà Nội

31 Phạm Thị Hạnh Nữ 12/3/2003 Tày D1 ĐH Thương mại
Ngôn ngữ 

Trung Quốc TM21
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm tiếng 
Trung Quốc 7140234

ĐH Sư phạm - ĐH 
Huế

Sư phạm tiếng 
Trung Quốc 7140234

1 Lẻo Hải Anh Nữ 5/9/2005 Giấy D2 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 3 73402013 ĐH Mở HN
Tài chính ngân 

hàng 7340201
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản lý nhà 

nước 7310205

2 Bế Thị Cúc Nữ 1/11/2005 Nùng D2

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01

HV Báo chí và 
tuyên truyền Xã hội học 7310301 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101

3 Ly A Dình Nam 8/4/2005 Hmông D2 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế NTH01-02



4 Long Thanh Duy Nam 23/10/2005 Nùng D2 ĐH Hà Nội CNTT-CLC
7480201-

CLC

5 Lương Thu Hà Nữ 24/7/2005 Nùng D2 ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231A ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

6 Đồng Nguyệt Hằng Nữ 8/12/2005 Nùng D2
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 HV Tài chính Kiểm toán

7340301C
22 HV Ngân hàng

Quản trị kinh 
doanh BUS02

7 Lưu Minh Hân Nữ 4/2/2005 Nùng D2 ĐH Thương mại Maketing TM05 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 3 73402013 ĐH Hà Nội Maketing 7340115

8 Hà Trần Hùng Nam 15/12/2005 Tày D2 ĐH Ngoại thương Maketing NTH02 HV Tài chính
Hệ thống thông 

tin quản lý 7340405 ĐH Thương mại
Maketing thương 

mại TM04

9 Đinh Khánh Huyền Nữ 8/11/2005 Mường D2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217D
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Thủ đô HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

10 Hoàng Thị Thanh Huyền Nữ 27/5/2005 Tày D2 ĐH Thương mại
Thương mại 

điện tử TM17 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 7340201

11 Lưu Minh Huyền Nữ 27/9/2005 Nùng D2 ĐH Thương mại Maketing TM04

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Truyền thông đa 

phương tiện 7320104 ĐH Luật HN Luật 7380101

12 Cầm Thị Nhật Kiều Nữ 10/3/2004 Thái D2 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại
Kế toán (Kiểm 

toán) TM10 ĐH Hà Nội Kế toán 7340301

13 Giáp Khánh Linh Nữ 28/12/2005 Tày D2 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02 HV Tài chính Kinh tế 7310101 ĐH Thương mại Kinh tế quốc tế TM12

14
Dương Nguyễn 
Ngọc Mai Nữ 30/6/2005 Tày D2

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Công nghệ đa 
phương tiện 7329001 ĐH Kiến trúc HN

Công nghệ đa 
phương tiện 7480201-1

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

15 Đinh Ngọc Mai Nữ 4/6/2005 Tày D2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

16 Bàn Thị Ngân Nữ 7/6/2005 Dao D2 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

17 Chẩu Thị Kim Ngân Nữ 17/1/2005 Tày D2 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02 ĐH Thương mại Maketing số TM28 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06

18 Hoàng Lê Nhân Nam 15/8/2005 Tày D2 ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông Maketing 7340115 ĐH Kiến trúc HN
Quản lý xây 

dựng
7580302-

2



19 Lý Thị Nhọt Nữ 17/1/2005 Nùng D2
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN Kinh tế quốc tế 7310106 HV Tài chính Kinh tế 7310101 ĐH Thương mại
Kinh doanh quốc 

tế TM11

20 Bùi Thị Trang Nhung Nữ 27/2/2005 Mường D2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm tiểu 

học 7140202
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Thương mại
Kinh tế (Quản lý 

kinh tế) TM13

21 Dương Văn Quang Nam 6/5/2005 Nùng D2 ĐH Thủy Lợi

Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ 

hành TLA406
ĐH Giao thông 

vận tải

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Logictis và 
QLCCƯ 7510605

22 Linh Đình Quang Nam 25/2/2005 Nùng D2
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Đức 7220205 ĐH Văn hóa HN Báo chí 7320101 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201

23 Vi Hồng Tú Nam 12/4/2005 Nùng D2
ĐH Giao thông 

vận tải
Kỹ thuật cơ 

điện tử 7520114
ĐH Công nghiệp 

HN
Logictis và 
QLCCƯ 7510605 ĐH Thương mại

Maketing 
(Maketing 

thương mại) TM04

24 Bùi Thị Hoài Thu Nữ 14/2/2005 Mường D2 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

25 Lý Hoài Thu Nữ 22/3/2005 Nùng D2 HV Ngoại giao
Ngôn ngữ 

Trung Quốc HQT08 ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN
Tài chính ngân 

hàng 7340201

26 Vi Thu Thủy Nữ 29/10/2005 Dao D2 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

27 Ma Thị Thư Nữ 2/8/2005 Tày D2 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

28 Triệu Thị Trang Nữ 21/10/2005 Dao D2
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN CNTT CN1

ĐH Công nghệ TT 
và TT - ĐH Thái 

Nguyên CNTT 7480201 ĐH Thương mại

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành TM32

29 Bùi Mai Tú Linh Nữ 29/8/2005 Tày D2 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 3 73402013
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN
Tài chính ngân 

hàng 7340201 HV Tài chính Kế toán 7340301

1 Hoàng Thị Vân Anh Nữ 13/10/2005 Tày D3 ĐH Ngoại thương

Kế toán, Tài 
chính ngân 

hàng NTH03 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 3 73402013 ĐH Thương mại Kinh tế quốc tế TM12

2 Nông Thị Hoài Anh Nữ 23/7/2005 Tày D3
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

3 Nông Thị Ngọc Ánh Nữ 28/11/2005 Tày D3 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại Kế toán TM07
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

4 Hoàng Thị Hương Diệu Nữ 7/6/2005 Tày D3
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4



5 Hoàng Tùng Dương Nam 1/5/2005 Tày D3 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm tiếng 

Anh
7140231

A

6 Triệu Nhân Đức Nam 25/12/2005 Nùng D3 ĐH Thương mại
Quản trị nhân 

lực 7340404 ĐH Thương mại Kế toán 7340301 HV Tài chính Kế toán 7340301

7 Đinh Lý Hải Nam 18/11/2005 Mường D3
ĐH Công nghiệp 

HN
Thiết kế thời 

trang 7210404 ĐH Hùng Vương Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

8 Lô Hoàng Mai Hoa Nữ 1/5/2005 Nùng D3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217D
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 3 73402013

9 Lương Thùy Hương Nữ 29/11/2005 Nùng D3 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

10 Hoàng Duy Khánh Nam 28/9/2005 Tày D3
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải CNTT 7480201
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải

Công nghệ kỹ 
thuật điện tử 
viễn thông 7520207

ĐH Công nghệ 
giao thông vận tải

Hệ thống thông 
tin 7480104

11 Hà Thị Thu Lan Nữ 21/9/2005 Nùng D3 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Báo chí (Chuyên 

ngành Báo in) 602,602M
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

12 Nguyễn Diệu Linh Nữ 9/6/2005 Tày D3 HV Tài chính Kế toán 7340301 ĐH Thương mại Kiểm toán TM10 ĐH Thương mại Kinh tế TM13

13 Bế Thị Khánh Ly Nữ 17/10/2005 Tày D3
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 3 73402013

14 Bùi Khánh Ly Nữ 15/12/2005 Tày D3 ĐH Sư phạm HN GDMN 7140201
ĐH Sư phạm HN 

2 GDMN 7140201
HV Báo chí và 

tuyên truyền Báo chí (Báo in) 602,602M

15 Hoàng Kiều Ly Nữ 29/10/2005 Tày D3 ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

16 Dương Hoài Nam Nam 21/9/2005 Dao D3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220202

17 Nguyễn Thu Nga Nữ 2/1/2005 Tày D3 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06 HV Tài chính

Tài chính ngân 
hàng

7340201
DDP2

18 Bùi Kim Ngân Nữ 1/9/2005 Nùng D3 ĐH Thương mại Kế toán TM07 ĐH Thương mại Kế toán TM30 HV Tài chính
Kế toán doanh 

nghiệp
7340301C

21

19 Hoàng Khôi Ngôi Nam 16/1/2005 Tày D3
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN

Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH CN11 ĐH Thương mại

Logictis và 
QLCCƯ TM06

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Tiếng 
Anh 7140231



20 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 18/9/2005 Tày D3
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên Ngôn ngữ Anh 7220201

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên

Sư phạm Tiếng 
Anh 7140231

21 Trần Hiếu Phúc Nam 25/7/2005 Nùng D3 ĐH Thương mại
Thương mại 

điện tử TM17

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông CNTT 7480201
ĐH Giao thông vận 

tải Kinh tế 7310101

22 Bùi Thị Lan Phương Nữ 3/10/2005 Mường D3 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02 ĐH Thương mại

Ngôn ngữ Anh 
(Tiếng Anh 
thương mại) TM18 HV Tài chính Kinh tế 7310101

23 Bùi Minh Quang Nam 1/1/2005 Mường D3 ĐH Thủy Lợi
Ngôn ngữ 

Trung Quốc TLA204 ĐH Thủy Lợi
Logictis và 
QLCCƯ TLA407 ĐH Xây dựng HN

Logictis và 
QLCCƯ 7510605

24 Nông Anh Quân Nam 9/10/2005 Nùng D3
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

ĐH Công nghệ TT 
và TT - ĐH Thái 

Nguyên
Khoa học máy 

tính 7480101

25 Nguyễn Hồng Sơn Nam 15/8/2005 Mường D3 ĐH Kiểm sát HN

Luật (Chuyên 
ngành Kiểm 

sát) 7380101
HV Hành chính 

Quốc gia
Chuyên ngành 

thanh tra 7380101
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Toán 

học 7140209

26 Nông Quang Thành Nam 28/11/2005 Tày D3
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Kinh tế - tài 

chính 7903124
HV Thanh thiếu 

niên VN
Quan hệ công 

chúng 7320108

27 Nguyễn Thị Thảo Nữ 5/10/2005 Tày D3
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

28 Hoàng Ánh Thư Nữ 9/6/2005 Tày D3
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4

29 Hoàng Hùng Vĩ Nam 26/1/2005 Nùng D3 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
HV Hành chính 

Quốc gia
Chuyên ngành 

thanh tra

7380101-
01-Hà 
Nội

30 Lê Yến Vy Nữ 28/2/2005 Tày D3
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231 ĐH Thương mại Ngôn ngữ Anh 7220201 HV Tài chính Ngôn ngữ Anh 7220201

31 Triệu Yến Vy Nữ 27/1/2005 Tày D3 ĐH Văn hóa HN Luật 7380101 ĐH Hà Nội
Truyền thông đa 

phương tiện 7320104
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140212

1 Hoàng Thị Phương Anh Nữ 3/8/2005 Nùng D4 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế 7310106 HV Tài chính
Hệ thống thông 

tin quản lý 7340405

Khoa các khoa học 
liên ngành - ĐH 

Quốc gia HN
Quản trị thương 

hiệu 7349001

2 Nông Thị Ngọc Ánh Nữ 17/6/2005 Tày D4 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên GDTH 7140202 ĐH Hạ Long GDTH 7140202

3 Đào Thị Kim Chi Nữ 25/11/2005
Sán 
Dìu D4

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị văn 
phòng QHX17

ĐH Sư phạm HN 
2 GDTH 7140202

HV Công nghệ bưu 
chính viễn thông

Thương mại điện 
tử 7340122



4 Lương Kim Dịu Nữ 27/2/2005 Nùng D4 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị văn 
phòng QHX17

5 Hoàng Minh Dung Nữ 5/12/2005 Nùng D4 HV Quản lý GD Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A
HV Thanh thiếu 

niên VN
Quản lý nhà 

nước 7310205

6 Nguyễn Tùng Dương Nam 14/10/2005 Nùng D4 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 2 73402012 ĐH Thương mại

Tài chính ngân 
hàng (Tài chính 

ngân hàng 
thương mại) TM14

ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật kinh doanh 7380110

7 Lý Tuấn Đạt Nam 2/1/2005 Nùng D4
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Khoa học máy 

tính 7480101 ĐH Hà Nội CNTT 7480201
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201

8 Nông Hồng Hạnh Nữ 15/8/2005 Tày D4
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN
Tài chính ngân 

hàng 7340201 HV Ngân hàng Kế toán ACT02 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Toán 

học
7140209

D

9 Nông Thế Hảo Nam 28/5/2005 Nùng D4
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Sư phạm HN Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

10 Nông Thị Thanh Hiền Nữ 9/6/2005 Kinh D4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217D
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDMN GD5 ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201

11 Vương Mã Thu Huyền Nữ 28/7/2005 Nùng D4 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

12 Hoàng Mai Hương Nữ 25/10/2005 Nùng D4 HV Tài chính
Hệ thống thông 

tin quản lý 7340405 ĐH Thương mại
Thương mại 

điện tử 7340122
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN Kinh tế quốc tế 7310106

13 Chu Ngọc Khánh Nữ 20/4/2005 Nùng D4 ĐH Văn hóa HN Du lịch 7810101B ĐH Mở HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành 7810103

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành QHX15

14 Lại Thị Ngọc Lan Nữ 18/9/2005 Tày D4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231 HV Tài chính Ngôn ngữ Anh 7220201
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Truyền thông đa 

phương tiện 7320104

15 Hà Thị Bảo Linh Nữ 15/12/2005 Tày D4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202 ĐH Tây Bắc GDTH 7140202

16 Hoàng Thị Lợi Nữ 10/11/2005 Tày D4 HV Tài chính Kế toán 7340301
ĐH Giao thông 

vận tải Kế toán 7340301 ĐH Thương mại Kế toán 7340301

17 Bùi Đức Mạnh Nam 23/7/2005 Mường D4 ĐH Sư phạm HN Toán học 7460101D ĐH Thương mại
Thương mại 

điện tử TM17
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Toán 

học 7140209

18 Ma Thị Thùy Nương Nữ 10/4/2005 Tày D4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tiếng 
Anh 7140231 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202



19 Lò Thị Quỳnh Nhâm Nữ 24/12/2005 Thái D4 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 

doanh TM01 HV Tài chính
Quản trị kinh 

doanh 7340101
ĐH Giao thông vận 

tải
Quản trị kinh 

doanh 7340101

20 Trần Ánh Tuyết Nữ 5/6/2005 Nùng D4 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231 ĐH Sư phạm HN Ngôn ngữ Anh 7220201

21 Nguyễn Xuân Thành Nam 20/5/2005 Tày D4
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh
7140231

A

22 Trương Thương Thảo Nữ 26/12/2005 Nùng D4 ĐH Thương mại
Maketing 

thương mại TM04 HV Tài chính Kiểm toán
7340301C

22

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quan hệ công 
chúng QHX13

23 Hoàng Thị Thơm Nữ 17/9/2005 Nùng D4 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế 7340120 ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

24 Ma Mai Vy Nữ 18/1/2005 Tày D4 ĐH Ngoại thương Maketing NTH02 ĐH Thương mại Kiểm toán TM10 HV Tài chính Kế toán 7340301

25 Triệu Thị Yến Vy Nữ 4/2/2005 Nùng D4 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế 7310106 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011
HV Công nghệ bưu 

chính viễn thông Báo chí 7320101

26 Hoàng Thị Xuân Nữ 10/11/2005 Nùng D4 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 

doanh TM01 HV Tài chính Kiểm toán
7340301C

22
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

1 Ma Thế Anh Nam 28/7/2005 Tày D5
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

2 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 11/3/2005 Tày D5 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH03 HV Tài chính Kế toán 7340301 HV Tài chính
Hệ thống thông 

tin 7340405

3 Nguyễn Thái Bình Nam 21/4/2005 Tày D5 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Tài chính - 

Ngân hàng
Quản trị kinh 

doanh 7340101

4 Hoàng Mai Chi Nữ 23/1/2005 Tày D5 ĐH Ngoại thương Maketing NTH02 ĐH Thương mại
Maketing 

thương mại TM04
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN Kinh tế quốc tế 7310106

5 Dương Ngọc Diệp Nữ 25/3/2005 Nùng D5 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

6 Đặng Thị Ánh Dương Nữ 7/10/2005 Tày D5 ĐH Ngoại thương Kế toán 7340301 HV Tài chính Kế toán 7340301D ĐH Thương mại Kế toán TM07

7 Hoàng Ánh Dương Nam 31/10/2005 Tày D5
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Truyền thông 

đa phương tiện 7320104 HV Ngân hàng Ngân hàng Bank02
ĐH Giao thông vận 

tải - Cơ sở HN Kỹ thuật điện 7520201



8 Phan Đoạn Ngọc Hà Nữ 22/12/2005 Tày D5 ĐH Sư phạm HN 2
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204 ĐH Thương mại
Ngôn ngữ Trung 

Quốc TM21 Học viện Tài chính Kế toán 7340301

9 Ngọc Nữ Như Hoài Nữ 29/6/2005 Tày D5 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02 ĐH Ngoại thương Kế toán NTH03 Học viện Tài chính Kiểm toán
7340301C

22

10 Mai Diệp Hồng Nữ 30/4/2005 Tày D5 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201
Đại học Thương 

mại Ngôn ngữ Anh TM18

11 Phạm Thị Thùy Hương Nữ 27/9/2005 Nùng D5
Đại học Thương 

mại 
Marketing 
thương mại TM04

ĐH Sư phạm HN 
2

Sư phạm Toán 
học 7140209 Học viện Tài chính Kế toán 7340301

12 Hoàng Ngọc Khanh Nam 20/10/2005 Tày D5

Đại học Giao 
thông vận tải - cơ 

sở Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 7520103 Đại học Thủy Lợi Kỹ thuật cơ khí TLA105
Đại học Công 

nghiệp HN Ngôn ngữ Anh 7220201

13 Ba Văn Khiêm Nam 7/1/2005 Nùng D5 HV Tài chính Kinh tế 7310101
Học viện Ngân 

hàng Kế toán ACT02

Học viện Công 
nghệ bưu chính 

viễn thông Kế toán 7340301

14 Hoàng Thị Kim Lanh Nữ 28/9/2005 Tày D5 ĐH Sư phạm HN

GDTH- Sư 
phạm Tiếng 

Anh 7140202B
Đại học Thương 

mại
Tài chính ngân 

hàng TM14
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Tiếng 
Anh 7140231

15 Hoàng Phương Linh Nữ 26/11/2005 Tày D5 HV Tài chính Kế toán 7340301
Đại học Thương 

mại Kế toán công TM09
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm Toán 
học 7140209

16 Vi Thị Ngọc Linh Nữ 13/8/2005 Tày D5
Đại học Thương 

mại
Quản trị nhân 

lực TM27
Học viện Tài 

chính
Tài chính ngân 

hàng 2 73402012
Học viện Ngân 

hàng
Tài chính ngân 

hàng Bank 04

17 Ma Trương Long Nam 22/11/2005 Tày D5
Học viện Ngân 

hàng Ngân hàng số Bank 03
Học viện Ngoại 

giao Ngôn ngữ Anh HQT02 Học viện Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011

18 Lê Đăng Nam Nam 8/7/2005 Tày D5 ĐH Sư phạm HN

GDTH- Sư 
phạm Tiếng 

Anh 7140202B ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

19 Nông Phương Nga Nữ 21/5/2005 Tày D5 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A

Đại học Giáo dục - 
Đại học Quốc gia 

HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

20 Sầm Hoàng Ngân Nữ 27/9/2005 Tày D5 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

21 Lê Yến Nhi Nữ 3/11/2005 Tày D5
Đại học Thương 

mại
Kinh tế (Quản 

lý kinh tế) TM13 ĐH Ngoại thương Kinh tế NTH01-02
Học viện Hành 
chính Quốc gia

Quản trị nhân 
lực 7340404

22 Lương Hoàng Minh Quân Nam 30/6/2005 Tày D5
Đại học Giao 
thông vận tải CNTT 7480201 ĐH Sư phạm HN

GDMN- Sư 
phạm Tiếng 

Anh 7140201C Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện 

tử 7510301



23 Nông Mai Quỳnh Nữ 17/8/2005 Tày D5 Học viện Tài chính
Hệ thống thông 

tin quản lý 7340405

Đại học Giao 
thông vận tải - cơ 

sở Hà Nội
Logictis và 
QLCCƯ 7510605

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên GDTH 7140202

24 Hoàng Văn Sự Nam 27/9/2005 Dao D5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201

25 Hoàng Thị Tâm Nữ 12/11/2005 Nùng D5 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Hàn Quốc học QHX26

26 Nguyễn Đình Thái Nam 16/2/2005 Tày D5 ĐH Ngoại thương
Tài chính ngân 

hàng NTH03 ĐH Thương mại
Tài chính ngân 

hàng TM14 HV Ngân hàng Ngân hàng Bank02

27 Hoàng Thị Thu Nữ 17/4/2005 Nùng D5 HV Ngoại giao
Quan hệ quốc 

tế HQT01 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210

28 Hoàng Thị Minh Thư Nữ 14/5/2005 Tày D5 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

29 Hà Thị Thanh Trà Nữ 19/5/2005 Tày D5 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204 ĐH Sư phạm HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204A
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 7140219

30 Hoàng Thị Thanh Trúc Nữ 17/2/2005 Tày D5 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế NTH01-02
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN Kinh tế quốc tế 7310106 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06

1 Mã Diệu An Nữ 12/6/2005 Tày D6
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN GDTH
7140202

A

2 Chu Thị Ngọc Ánh Nữ 21/6/2005 Nùng D6
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202

3 Nguyễn Thái Bảo Nữ 19/10/2005 Nùng D6 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

4 Hoàng Thị Thu Diệu Nữ 12/4/2005 Tày D6 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế NTH01-02

ĐH Sư phạm - ĐH 
Thái Nguyên GDTH 7140202

5 Lý Thị Mỹ Hạnh Nữ 24/6/2005 Tày D6 ĐH Thương mại Maketing số TM28 HV Tài chính
Quản trị kinh 

doanh 7340101 HV Ngân hàng Kế toán 7340301

6 Lý Ngọc Hân Nữ 6/12/2005 Nùng D6 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204 ĐH Ngoại thương
Ngôn ngữ Trung 

Quốc NTH06 ĐH Mở HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

7 Nguyễn Ngọc Lan Hương Nữ 1/5/2005 Tày D6 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 

doanh TM01 ĐH Ngoại thương Ngôn ngữ Pháp NTH05 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011



8 Nông Duy Khôi Nam 1/12/2005 Nùng D6 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 

hành QHX15 ĐH Thương mại
Maketing thương 

mại TM04

9 Đinh Thị Ngọc Linh Nữ 16/3/2005 Mường D6 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

10 Lý Thị Ngọc Linh Nữ 28/10/2005 Dao D6 ĐH Thương mại Kinh tế TM13 HV Tài chính Kinh tế 7310101 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

11 Giàng Bạch Long Nam 4/11/2005 Mông D6
ĐH Công nghệ - 
ĐH Quốc gia HN

Kỹ thuật máy 
tính CN2 ĐH Thương mại

Thương mại 
điện tử TM17 ĐH Thủy Lợi

Thương mại điện 
tử TLA405

12 Sầm Ngọc Long Nam 21/2/2005 Tày D6
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Chuyên ngành 

quay phim 7210233
ĐH Bách khoa 

HN

Tiếng Anh khoa 
học kỹ thuật và 

công nghệ FL1 ĐH Điện lực CNTT 7480201

13 Lưu Ngọc Mai Nữ 29/6/2005 Tày D6
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Quan hệ công 
chúng (Chuyên 
ngành truyền 

thông maketing 
CLC) 616,616M ĐH Thương mại

Maketing 
(Maketing 

thương mại) TM04
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Quản trị khách 

sạn 7810201

14 Vũ Ngọc Mai Nữ 25/10/2005 Tày D6
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Sư phạm tiếng 
Trung Quốc 7140234 ĐH Hà Nội

Ngôn ngữ Trung 
Quốc 7220204 HV Tài chính Kế toán 7340301

15 Bùi Lương Khánh Ngân Nữ 19/11/2005 Mường D6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217D ĐH Tây Bắc GDTH 7140202 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

16 Ma Thanh Ngân Nữ 24/9/2005 Tày D6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231A
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

17 Hoàng Như Ngọc Nữ 14/9/2005 Nùng D6
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Báo chí chuyên 
ngành Báo 

mạng điện tử 607,607M

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN Báo chí QHX01 ĐH Thương mại

Maketing 
(Maketing 

thương mại) TM04

18 Bùi Thị Phương Nữ 19/2/2004 Mường D6 HV Tài chính Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Thương mại Maketing TM05 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

19 Quàng Thị Tuyết Sen Nữ 4/3/2005 Thái D6 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm HN 

2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

20 Bế Thu Thảo Nữ 23/5/2005 Tày D6
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Báo chí chuyên 
ngành Báo 

mạng điện tử 607,607M ĐH Thương mại
Quản trị khách 

sạn TM31
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101

21 Đinh Mỹ Thương Nữ 17/2/2005 Tày D6
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm Tiếng 

Anh 7140231

22 Vương Thị Hoài Thương Nữ 9/9/2005 Nùng D6 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH 7140202
ĐH Lao động xã 

hội Luật kinh tế 7380107



23 Hoàng Thanh Trà Nữ 22/10/2005 Tày D6 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210 ĐH Thương mại

Tài chính ngân 
hàng (Tài chính 

ngân hàng 
thương mại) TM14 ĐH Luật HN Luật 7380101

24 Dương Thị Mỹ Vân Nữ 13/10/2005 Dao D6 ĐH Sư phạm HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217

25 Hoàng Khánh Vân Nữ 21/8/2005 Tày D6 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Giáo dục - 

ĐH Quốc gia HN GDTH GD4
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

26 Nguyễn Quang Vinh Nam 22/1/2005 Tày D6 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 

doanh TM01 ĐH Thương mại
Thương mại 

điện tử TM17 HV Tài chính
Quản trị kinh 

doanh 7340101

1 Nông Phương An Nữ 23/9/2005 Nùng D7 ĐH Luật HN Luật 7380101
ĐH Luật - ĐH 
Quốc gia HN Luật 7380101 ĐH Thương mại Luật kinh tế 7380107

2 Hà Thị Phương Anh Nữ 19/8/2005 Tày D7 HV Tài chính
Kế toán doanh 

nghiệp
7340301C

21 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 1 73401011 ĐH Hà Nội
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

3 Lê Nhật Hải Anh Nữ 16/12/2005 Tày D7 ĐH Sư phạm HN

GDTH- Sư 
phạm Tiếng 

Anh 7140202B ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ 7510605

ĐH Kinh tế - ĐH 
Quốc gia HN Kinh tế quốc tế 7310106

4 Trần Thùy Anh Nữ 6/11/2005 Nùng D7 ĐH Sư phạm HN
Tâm lý học 
trường học 7310401D

ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201

ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Quốc gia HN

Ngôn ngữ Trung 
Quốc 7220204

5 Lồ Thị Dính Nữ 3/6/2005
H'môn

g D7 ĐH Sư phạm HN GDMN 7140201A ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A ĐH Sư phạm HN 2 GDMN 7140201

6 Hoàng Ngọc Dương Nam 23/2/2005
Sán 
Chí D7 Sĩ quan chính trị LCH 7310202 HV Tài chính

Quản trị kinh 
doanh 7340101

ĐH Công nghiệp 
HN Kế toán 7340301

7 Trịnh Hải Đăng Nam 28/11/2005 Nùng D7 ĐH Thương mại
Quản trị 

thương hiệu TM04 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng 7340201 ĐH Sư phạm HN 2 CNTT 7480201

8 Đàm Hương Giang Nữ 18/10/2005 Nùng D7 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02 HV Tài chính Kinh tế 7310101
ĐH Kinh tế - ĐH 

Quốc gia HN Kinh tế 7310101

9 Nguyễn Thu Hà Nữ 26/6/2003 Kinh D7 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204
ĐH Công nghiệp 

HN
Logictis và 
QLCCƯ 7510605

10 Hoàng Khánh Hằng Nữ 1/1/2005 Nùng D7 HV Ngoại giao
Kinh doanh 

quốc tế HQT06 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231

11 Bùi Thu Hương Nữ 29/11/2005 Mường D7
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Tài chính - 
ngân hàng 7340201 HV Ngân hàng Ngân hàng Bank02 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202



12 Lương Thị Hường Nữ 21/10/2005 Tày D7 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 7220210

13 Trần Việt Khánh Nam 12/7/2005 Hmông D7
ĐH Giao thông 

vận tải Kỹ thuật ô tô 7520130 ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật ô tô TLA123 ĐH Thương mại
Logictis và 
QLCCƯ TM06

14 Đàm Triệu Linh Nữ 19/10/2004 Tày D7 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A HV Tài chính
Tài chính - ngân 

hàng 3 73402013
HV Hành chính 

Quốc gia
Quản trị nhân 

lực
7340404-
Hà Nội

15 Nông Diệu Linh Nữ 11/6/2005 Tày D7 ĐH Thương mại
Kinh tế (Quản 

lý kinh tế) TM13 HV Tài chính Kinh tế 7310101
HV Hành chính 

Quốc gia Kinh tế
7310101- 
Hà Nội

16 Nguyễn Phương Linh Nữ 13/11/2005 Tày D7 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế NTH01-02 HV Tài chính Kiểm toán
7340301C

22 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204

17 Lành Thị Ngọc Ly Nữ 22/7/2005 Nùng D7 ĐH Sư phạm HN 2
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231
HV Báo chí và 

tuyên truyền
Truyền thông đa 

phương tiện 7320104

18 Vi Thảo Mai Nữ 17/1/2005 Tày D7 ĐH Thương mại
Quản trị kinh 

doanh TM21 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204 ĐH Sư phạm HN GDTH
7140202

A

19 Tạ Huyền Mi Nữ 18/1/2005 Nùng D7 ĐH Sư phạm HN GDTH 7140202A
ĐH Sư phạm HN 

2
Sư phạm Ngữ 

văn 7140217 ĐH Thương mại Kinh tế TM13

20 Đàm Lê Na Nữ 14/1/2005 Tày D7 Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 7220204
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 7220204
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231

21 Phùng Kim Ngân Nữ 25/4/2005 Mường D7 ĐH Thương mại Maketing TM04 ĐH Ngoại thương Kinh tế quốc tế NTH01-02 HV Tài chinh
Tài chính ngân 

hàng 1 73402011

22 Cố Thị Yến Nhi Nữ 7/1/2005 Tày D7 ĐH Thương mại
Thương mại 

điện tử TM17

HV Công nghệ 
bưu chính viễn 

thông
Thương mại 

điện tử 7340122
ĐH Công nghệ 

giao thông vận tải
Thương mại điện 

tử 7340122

23 Trần Đỗ Ánh Quyên Nữ 15/9/2005 Nùng D7
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Toán 7140209 HV Tài chính Kiểm toán
7340301C

22 ĐH Thương mại
Thương mại điện 

tử 7340122

24 Triệu Công Sơn Nam 24/9/2005 Tày D7
HV An ninh nhân 

dân
Nghiệp vụ An 

ninh 7860100
ĐH Kinh tế quốc 

dân
Tài chính ngân 

hàng 7340201
HV Báo chí và 

tuyên truyền

Kinh tế, chuyên 
ngành Quản lý 

kinh tế 527

25 Sầm Thị Thanh Thảo Nữ 29/11/2005 Nùng D7
ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Sư phạm tiếng 
Trung Quốc 7140234

ĐH Ngoại ngữ - 
ĐH Thái Nguyên

Ngôn ngữ Trung 
Quốc 7220204

Đh Sư phạm TP 
HCM

Sư phạm tiếng 
Trung Quốc 7140234

26 Trần Thanh Thảo Nữ 22/4/2004 Kinh D7
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231 ĐH Sư phạm Vinh
Sư phạm tiếng 

Anh 7140231
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên Sư phạm Tin học 7140210



27 Quách Thị Mỹ Thêu Nữ 13/11/2005 Mường D7
ĐH Ngoại ngữ - 

ĐH Quốc gia HN Ngôn ngữ Anh 7220201 ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Anh 7220201
ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên GDTH 7140202

28 Bùi Thị Hoài Thu Nữ 16/9/2005 Mường D7 ĐH Ngoại thương
Kinh doanh 

quốc tế NTH02 ĐH Thương mại
Tài chính ngân 

hàng TM14 HV Tài chính
Tài chính ngân 

hàng1 73402011

29 Lương Thị Thư Nữ 21/7/2005 Nùng D7 ĐH Sư phạm HN 2 GDTH 7140202
ĐH Sư phạm - 

ĐH Thái Nguyên
Sư phạm Tin 

học 7140210

ĐH Khoa học xã 
hội và nhân văn - 
ĐH Quốc gia HN

Đông phương 
học QHX05

30 Trần Thu Trang Nữ 15/9/2005 Kinh D7 ĐH Thương mại

Kế toán (Kế 
toán doanh 

nghiệp) TM07 HV Tài chính Kế toán 7340301
ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia HN GDTH GD4


